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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp nói riêng là xu thế đã được khẳng định. Để triển khai “chương trình chuyển đổi 

số quốc gia” ban hành theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp đã soạn thảo Đề án Chuyển đổi số của ngành (ở đây sẽ gọi tắt là Đề 

án). Ở thời điểm viết báo cáo này, Đề án đã được gửi xin ý kiến của các bộ, ngành 

và đang trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện đề trình Chính phủ ký ban hành và dự 

kiến sẽ triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm 2022. 

Một trong các hợp phần quan trọng của Đề án là sửa đổi hành lang pháp lý của 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp đồng bộ với việc triển khai các hợp phần khác của 

hệ sinh thái chuyển đổi số GDNN. Đây là một hoạt động phức tạp và đòi hỏi sự tham 

gia của toàn bộ hệ thống GDNN từ cấp Tổng cục, các sở LĐTBXH, các cơ sở GDNN 

trong cả nước. Để chuẩn bị cho hoạt động quan trọng và phức tạp này, Tổng cục 

GDNN với sự hỗ trợ của GIZ đã tổ chức nghiên cứu “Rà soát hành lang pháp lý GDNN 

phục vụ chuyển đổi số” trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021.  

Báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu được tiến hành tại các cơ sở GDNN - 

trong đó có 11 trường cao đẳng nghề được Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) hỗ 

trợ - tại 10 tỉnh/thành phố ở Việt Nam cũng như các cuộc thảo luận với lãnh đạo Tổng 

cục GDNN, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tổng cục và thảo luận với các chuyên 

gia, đại diện đến từ doanh nghiệp. Việc rà soát toàn bộ hành lang pháp lý GDNN là 

một hoạt động phức tạp và rất khó để chỉ ra tất cả các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề 

sẽ xuất hiện trong tương lai. Dù vậy, nhóm nghiên cứu đã rất nỗ lực, với sự hỗ trợ 

hiệu quả của tất cả các bên liên quan cố gắng chỉ ra các vấn đề lớn nhất trong mỗi 

hợp phần của CĐS GDNN cũng nhưng đề xuất hướng khắc phục. Các đề xuất sửa 

đổi này liên quan đến các văn bản do Tổng cục GDNN ban hành, các vấn đề cần kiến 

nghị với Bộ LĐTBXH, các bộ ngành khác trong Chính phủ để sửa đổi và cả những 

khuyến nghị cho các trường sửa đổi các quy định, chế độ nội bộ của mình nhằm 

chuẩn bị sẵn sàng tiến hành chuyển đổi số hoạt động của mình trong các năm tới. Hy 

vọng Báo cáo sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho Tổng cục GDNN và các bên liên 

quan trong hoạt động sửa đổi hành lang pháp lý nói riêng và chuyển đổi số GDNN nói 

chung. 
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Nhân dịp này nhóm nghiên cứu xin cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Tổng cục 

GDNN, GIZ, các địa phương, các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp đã tham gia 

nghiên cứu này.  
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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” 

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” (Chương trình TVET) được ủy 

quyền bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) và thực hiện bởi Tổ 

chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

(GDNN), thuộc Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (Bộ LĐTBXH). Mục tiêu của 

chương trình là nâng cao chất lượng của GDNN để thích ứng với thế giới việc làm 

không ngừng thay đổi, ngày càng trở nên xanh và được số hóa hơn. Các mục tiêu chi 

tiết gồm:  

- Mục tiêu 1: Các cơ quan nhà nước có liên quan, đội ngũ nhân sự GDNN, các 

cơ sở GDNN và doanh nghiệp được kết nối với nhau nhờ các công nghệ số. 

- Mục tiêu 2: Chính sách về GDNN được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu 

của thế giới công việc đang thay đổi. 

- Mục tiêu 3: Mô hình trường cao đẳng chất lượng cao được triển khai thành 

công ở các cơ sở GDNN được lựa chọn. 

1.2. Phân tích bối cảnh hoạt động 

1.2.1. Chuyển đổi số trong GDNN tại Việt Nam 

Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu, có tác động toàn diện và mang lại các mô 

hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới cho bất kỳ tổ chức nào. Chính phủ Việt 

Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện CĐS. Trong số các văn bản 

quy phạm pháp luật, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020, Chỉ thị số 24/CT-

TTg ngày 28/5/2020 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ là rất quan trọng. Trong GDNN, CĐS tiềm năng tạo ra những phương thức 

mới trong quản lý, điều hành cũng như hoạt động dạy và học. Ngoài ra, do sự thay 

đổi của thị trường lao động, tăng quyền tự chủ và tính cạnh tranh trong giáo dục, cũng 

tác động như đại dịch COVID-19, các cơ sở GDNN đứng trước đòi hỏi cần thúc đẩy 

hoạt động CĐS nhằm phát triển một hệ thống đào tạo thích ứng, linh hoạt, cởi mở và 

nhanh nhạy hơn để nhanh chóng đối phó với các yếu tố bên ngoài. 

Chuyển đổi số được coi là một trong hai giải pháp mang tính chất đột phá trong 

dự thảo Chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. Trong năm 2021, Tổng cục GDNN đã hoàn thành dự thảo đề án CĐS 

GDNN, xin ý kiến nhận xét, góp ý của các bộ ngành và dự kiến sẽ trình Chính phủ 
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ban hành vào cuối năm 2021. Đề án được xây dựng dựa trên một hệ sinh thái CĐS 

trong GDNN bao gồm sáu hợp phần: 

 

- Nội dung giáo dục và đào tạo 

- Phương pháp dạy và học 

- Người dạy và người học 

- Hạ tầng, nền tảng và học liệu số 

- Quản trị và quản lý giáo dục 

- Thể chế và hành lang pháp lý 

Hệ sinh thái góp phần xây dựng cách tiếp cận tổng thể và nhất quán đối với CĐS 

trong toàn ngành GDNN, là cơ sở hợp tác của các bên liên quan như Tổng cục GDNN, 

các sở LĐTBXH, các cơ sở GDNN, tổ chức/doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, GIZ 

và đối tác phát triển quốc tế trong và ngoài nước.  

 

Hình 1: Hệ sinh thái CĐS giáo dục và đào tạo (Hồ Tú Bảo & Nguyễn Nhật 

Quang, 2021) 

Năm 2021, Chương trình TVET đã phối hợp với Tổng cục GDNN thực hiện một 

số nghiên cứu về hiện trạng của CĐS trong GDNN tại Việt Nam, như chuyến công tác 

tìm hiểu thực tế tại 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ; khảo sát trực tuyến quy mô 

lớn về hiện trạng của CĐS trên cấp độ hệ thống GDNN ở Việt Nam; các hoạt động 



 

 12 

đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức về CĐS; tư vấn chiến lược CĐS cho các cơ 

sở GDNN.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tiến hành rà soát hệ thống 

hành lang pháp lý liên quan để chuẩn bị tiến hành sửa đổi đồng bộ với tiến trình CĐS 

chung.  

1.2.2. Hành lang pháp lý gắn với CĐS trong GDNN tại Việt Nam 

Trong sáu hợp phần của hệ sinh thái chuyển đổi số, hợp phần thể chế có vị trí 

đặc biệt. Nói cho cùng, chuyển đổi số là thay đổi cách làm việc, mà cách làm việc của 

một hệ thống, bao gồm hệ thống GDNN, được qui định bởi thể chế, cụ thể là hệ thống 

luật và các văn bản dưới luật liên quan. Bản thân quá trình triển khai năm hợp phần 

còn lại cũng phụ thuộc vào hành lang pháp lý liên quan. Từ nhận thức này, việc nghiên 

cứu hệ thống văn bản pháp quy hiện hành nhằm phát hiện các nội dung hiện đang 

cản trở quá trình CĐS cũng như phát hiện sớm các vấn đề có thể gây cản trở trong 

tương lai, các cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số để chủ động sửa đổi và bổ 

sung có ý nghĩa quan trọng. 

 

Hình 2: Sơ đồ hành lang pháp lý gắn với 5 hợp phần của GDNN 

1.3. Lý do triển khai hoạt động 

Cho đến nay, chưa có một hoạt động nghiên cứu bài bản và chuyên sâu nào về 

rà soát hành lang pháp lý gắn với CĐS trong GDNN tại Việt Nam. Do đó, hoạt động 
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này nhằm cung cấp cho Tổng cục GDNN, các cơ sở GDNN và các bên liên quan một 

phân tích có hệ thống về hành lang pháp lý liên quan đến sáu hợp phần của hệ sinh 

thái CĐS trong GDNN. Hoạt động nghiên cứu giúp hệ thống hóa các văn bản, chỉ ra 

các lỗ hổng về chính sách liên quan đến CĐS, từ đó đưa ra những khuyến nghị về 

điều chỉnh chính sách và các quy định pháp lý nhằm kiến tạo cho hoạt động CĐS 

trong GDNN đạt hiệu quả tốt nhất. 

1.4. Mục tiêu hoạt động 

Việc sửa đổi hành lang pháp lý để kiến tạo CĐS của một ngành lớn và quan trọng 

như GDNN là một công việc rất phức tạp và cần tiến hành một cách cẩn trọng. Trong 

khuôn khổ một nghiên cứu trong điều kiện thời gian và nguồn lực hạn chế chúng tôi 

không có tham vọng giải quyết triệt để vấn đề này mà chỉ đặt mục tiêu khởi động một 

quá trình liên tục và kéo dài. 

Để có được bức tranh tổng quát về hành lang pháp lý gắn với CĐS trong GDNN, 

chúng tôi đề xuất mục tiêu tổng thể là “hiểu sâu hơn về hiện trạng của khung pháp lý 

để có những đề xuất những sửa đổi cần thiết cho việc thực hiện CĐS trong GDNN 

của Việt Nam”. Các mục tiêu cụ thể được trình bày rõ hơn như dưới đây: 

- Hiểu rõ và xác định những vướng mắc và bất cập trong hành lang pháp lý trong 

các hoạt động hiện nay của chuyển đổi số GDNN. 

- Hiểu rõ và xác định các vướng mắc và bất cập nổi bật của hành lang pháp lý 

cho các hoạt động CĐS trong các hợp phần của hệ sinh thái trong chuyển đổi 

số GDNN. 

- Đề xuất hướng sửa đổi và bổ sung cần thiết của hành lang pháp lý cho các 

hoạt động chuyển đổi số GDNN trong giai đoạn trước mắt. 

1.5. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi chính “hiện trạng của 

khung pháp lý để thực hiện CĐS trong GDNN tại Việt Nam như thế nào?”. Đặc biệt, 

các câu hỏi sau được giải quyết thêm: 

- Khung pháp lý hiện hành có liên quan và hiệu quả như thế nào đối với việc 

thực hiện CĐS trong GDNN tại Việt Nam? 

- Những chủ đề và khía cạnh nào còn thiếu trong các văn bản chính sách hiện 

hành và cần được củng cố? 
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- Những chính sách, quy định và luật mới nào là cần thiết để tạo nâng cao hiệu 

quả hoạt động CĐS trong GDNN tại Việt Nam? 

- Những thách thức và các yếu tố thành công liên quan đến việc xây dựng và 

củng cố khung pháp lý để thực hiện CĐS trong GDNN tại Việt Nam là gì? 

- Các bài học kinh nghiệm chính, các khuyến nghị hoặc lời khuyên chính sách 

để thúc đẩy việc thực hiện CĐS trong GDNN tại Việt Nam là gì? 

1.6. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phối hợp một số phương pháp như nghiên cứu tài liệu, 

thảo luận nhóm, tham vấn chuyên gia, phỏng vấn sâu và bảng hỏi online để thu thập 

các thông tin, dữ liệu định tính và định lượng. Các chuyên gia đã nghiên cứu hệ thống 

văn bản pháp luật bao gồm luật và các văn bản dưới luật, quy định, chính sách liên 

quan đến sáu hợp phần của hệ sinh thái CĐS trong GDNN và các quy định, chính 

sách khác có liên quan đến CĐS trong GDNN như các quy định về đầu tư, lao động, 

và giáo dục nói chung. Các cuộc họp tham vấn, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu đã 

được thực hiện với đại diện đến từ Tổng cục GDNN, Sở LĐTBXH các tỉnh, các cơ sở 

GDNN, doanh nghiệp và tổ chức liên quan. 

1.6.1. Khảo sát tài liệu 

Nhóm chuyên gia tư vấn đã tiến hành nghiên cứu hệ thống các văn bản pháp luật 

và các tài liệu:  

- Luật và các văn bản dưới luật do Chính phủ ban hành hoặc các chính sách 

khác, ví dụ như về đầu tư, quan hệ lao động và giáo dục phổ thông liên quan 

đến CĐS trong GDNN; 

- Các văn bản, quy định hiện hành do Bộ LĐTBXH hoặc Tổng cục GDNN ban 

hành, bao gồm: 

o Các quy định, chính sách (thông tư, chỉ thị, công văn…) liên quan đến 

GDNN. 

o Các quy định và chính sách (thông tư, chỉ thị, công văn…) liên quan đến 

sáu thành phần của hệ sinh thái CĐS trong GDNN; 

- Các quy định và chính sách do các cơ sở GDNN tự ban hành 

1.6.2. Phỏng vấn sâu 

Hoạt động đầu tiên là phỏng vấn sâu với lãnh đạo và cán bộ của Tổng cục GDNN. 

Thành phần tham gia phỏng vấn sâu là các đại diện của Vụ đào tạo Chính quy, Vụ 



 

 15 

Đào tạo thường xuyên, Vụ nhà giáo, Vụ công tác học sinh, sinh viên, Vụ Kỹ năng 

nghề, Cục kiểm định chất lượng GDNN, Vụ kế hoạch - tài chính, Vụ cơ sở vật chất và 

thiết bị, Vụ tổ chức cán bộ, Vụ pháp chế - thanh tra, Văn phòng và Viện khoa học 

GDNN. 

Các cuộc phỏng vấn sâu được tổ chức trước khi thảo luận nhóm với 10 địa 

phương nhằm mục đích tìm ra các vấn đề, khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý sẽ 

được thảo luận trong các cuộc thảo luận nhóm. 

1.6.3. Thảo luận nhóm 

Thảo luận nhóm được tiến hành với những đại diện là lãnh đạo và cán bộ của các 

Sở LĐTBXH, các cơ sở GDNN (các trường cao đẳng, trường trung cấp, trường sơ 

cấp, trung tâm GDNN - GDTX), các doanh nghiệp, hội đồng tư vấn nghề của các 

trường đến từ 10 tỉnh/thành phố, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Huế, Nha Trang, 

Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Long An. 

Mục đích của các buổi thảo luận nhóm là tìm hiểu thực trạng và những khó khăn 

về mặt pháp lý của các cơ quan quản lý cấp địa phương, các cơ sở GDNN, các doanh 

nghiệp và hội đồng tư vấn nghề trong quá trình thực hiện CĐS trong GDNN. Tại các 

cuộc thảo luận nhóm, chuyên gia tư vấn đã lắng nghe ý kiến đề xuất của đại biểu để 

cải thiện và điều chỉnh các chính sách còn vướng mắc. 

Các cuộc thảo luận được tiến hành theo kế hoạch chung như sau: 

- Chuyên gia tư vấn của GIZ trình bày mục đích của buổi thảo luận. 

- Các đại biểu trình bày các khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý trong quá trình 

thực hiện CĐS tại cơ sở GDNN và đưa ra đề xuất. 

- Các thành viên nhóm tư vấn đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về hiện trạng và khơi 

gợi các ý tưởng đề xuất của các đại biểu tham dự. 

Các cuộc thảo luận cởi mở được thực hiện cho tất cả các thành viên nhằm đạt 

được hiệu quả cao nhất. 

1.6.4. Khảo sát online 

Dữ liệu định tính và định lượng từ bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến là rất cần thiết 

để bổ sung cho các phân tích và đánh giá định tính. Bảng câu hỏi trực tuyến đã được 

thiết kế cho các đối tượng tham gia là đại diện của Tổng cục GDNN, các Sở LĐTBXH, 

các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp trên 63 tỉnh/thành phố.   
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1.6.5. Họp tham vấn 

Cuộc họp tham vấn được thực hiện sau khi nhóm chuyên gia tư vấn hoàn thiện sơ 

bộ báo cáo của hoạt động nhằm mục đích báo cáo kết quả của hoạt động cho tất cả 

các thành viên đã tham gia vào các cuộc phỏng vấn sâu, các cuộc thảo luận nhóm, 

lãnh đạo tổng cục và tất cả những người có quan tâm đến nghiên cứu này. Ngoài ra, 

cuộc họp tham vấn cũng giúp nhóm chuyên gia thu thập ý kiến đóng góp/nhận xét để 

hoàn thiện báo cáo cuối cùng. 

1.7. Tóm tắt hoạt động 

Hoạt động rà soát hành lang pháp lý gắn với CĐS trong GDNN chính thức diễn ra 

trong vòng 2 tháng (từ 01/10/2021 - 28/11/2021).  

Nhằm mục đích thống nhất nhận thức và cung cấp thông tin sơ bộ về định hướng, 

mục đích và kế hoạch hoạt động rà soát hành lang pháp lý, cuộc hội thảo đầu tiên 

được tổ chức ngày 13/10/2021. Đối tượng tham dự bao gồm đại diện lãnh đạo, quản 

lý, cán bộ từ Tổng cục GDNN, 10 Sở LĐTBXH, các cơ sở GDNN, doanh nghiệp và 

thành viên Hội đồng Tư vấn nghề. Đây cũng chính là nhóm đối tượng tham gia phỏng 

vấn, thảo luận nhóm. 

Tiếp nối, nhóm chuyên gia tư vấn tiến hành phỏng vấn sâu với lãnh đạo và cán bộ 

của Tổng cục GDNN bao gồm lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo, chuyên viên của 12 

Cục/Vụ/Viện trực thuộc Tổng cục GDNN.  

Trong giai đoạn từ ngày 18 - 29/10/2021, nhóm chuyên gia đã tiến hành 10 cuộc 

thảo luận nhóm với những đại diện là lãnh đạo và cán bộ của các Sở LĐTBXH, các 

cơ sở GDNN, các doanh nghiệp, hội đồng tư vấn nghề của các trường đến từ 10 

tỉnh/thành phố, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Huế, Nha Trang, Ninh Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Long An.  

Song song với hoạt động thảo luận nhóm với 10 tỉnh/thành phố, từ ngày 18 - 

29/10/2021, nhóm chuyên gia tiến hành gửi phiếu khảo sát online lấy ý kiến tại 63 

tỉnh/thành phố. Kết quả, có hơn 1.200 phiếu phản hồi đã được thu thập, tổng hợp và 

phân tích làm cơ sở minh chứng cho các nhận định trong báo cáo này. 

Sau khi tiến hành các hoạt động phỏng vấn, thảo luận nhóm và khảo sát online, 

nhóm chuyên gia tư vấn đã tổng hợp dữ liệu, họp tổng kết đánh giá và viết báo cáo, 

đề xuất các khuyến nghị cho Tổng cục GDNN, GIZ, các cơ sở GDNN, DN và các tổ 

chức liên quan. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong buổi hội thảo ngày 

23/11/2021 cho lãnh đạo Tổng cục, đại diện đến từ GIZ, tất cả các thành viên đã tham 
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dự vào các hoạt động khảo sát và các thành viên khác có quan tâm về vấn đề này. 

Sau buổi hội thảo, nhóm chuyên gia tư vấn tiếp thu các góp ý và hoàn thiện bản báo 

cáo cuối cùng.  

Kết quả nghiên cứu cuối cùng được chia sẻ cho các cơ sở GDNN, các chương 

trình thuộc GIZ và các tổ chức trong nước và quốc tế khác để tham khảo. 

 

  



 

 18 

2. THỰC TRẠNG HÀNH LANG PHÁP LÝ CĐS TRONG GDNN 

Trong thời gian từ năm 2017 đến nay, hệ thống các văn bản pháp quy liên quan 

đến GDNN đã được sửa đổi, xây dựng một cách hệ thống và về cơ bản đã bao phủ 

các vấn đề liên quan đến hoạt động GDNN. Hệ thống các văn bản này được thiết kế 

trên cơ sở phương thức hoạt động hiện hành với hình thức đào tạo trực tiếp là chủ 

yếu. Các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy và quản lý 

cũng đã được đề cập. Một số nội dung liên quan đến dạy và học trực tuyến cũng đã 

có hướng dẫn trong khuôn khổ nỗ lực triển khai đào tạo từ xa. Một phần của nội dung 

năng lực số cho người học cũng đã được thể hiện trong môn Tin học - là một trong 

sáu môn học bắt buộc và thống nhất trong toàn hệ thống. 

Quá trình triển khai hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn liên quan cũng đã thể hiện một số vấn đề vướng mắc cần nghiên cứu sửa 

đổi. Đại dịch Covid 19 tạo một cú hích cho việc đẩy nhanh việc dạy và học trực tuyến 

trên quy mô lớn. Quá trình này cũng làm cho các vấn đề bất cập nổi lên rõ nét hơn và 

việc sửa đổi trở nên cấp bách hơn nhằm tăng khả năng thích ứng và chống chịu của 

hệ thống GDNN trong trường hợp đại dịch còn kéo dài cũng như đối với các tình 

huống khó khăn tương tự trong tương lai. 

Năm 2020 xuất hiện một vấn đề mới là Chính phủ ban hành chiến lược CĐS quốc 

gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, trong đó yêu cầu tất cả các cấp, 

các ngành, bao gồm ngành GDNN xây dựng và triển khai đề án CĐS của mình. Sự 

chuyển hướng cơ bản ở đây là CNTT từ vai trò công cụ dạy và học, là công cụ quản 

lý phải trở thành một hợp phần hữu cơ của toàn bộ hệ thống GDNN. Bối cảnh của 

cuộc CMCN4 và tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra trên thế giới cũng như các nỗ 

lực của Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số 

cũng tạo ra áp lực rất lớn cho hệ thống GDNN cần phải chuyển đổi để có thể thích 

ứng với các điều kiện mới đồng thời chủ động đóng góp vào nỗ lực chung của Chính 

phủ. 

Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến GDNN nhìn từ góc độ hệ sinh thái 

chuyển đổi số GDNN được thể hiện trong Hình 3.  

Các văn bản được phân thành năm nhóm ứng với năm hợp phần của hệ sinh thái 

chuyển   đổi số GDNN (trừ bản thân hợp phần thể chế) là: 

1. Nội dung giáo dục và đào tạo 

2. Phương pháp dạy và học 
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3. Người dạy và người học 

4. Hạ tầng, nền tảng và học liệu số 

5. Quản trị và quản lý giáo dục 

Mô hình thể hiện trên Hình 3 cho phép thể hiện một cách trực quan mối quan hệ 

của những vấn đề thực tế cụ thể với các văn bản liên quan và sẽ là một công cụ quan 

trọng phục vụ cho nghiên cứu này. 
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Hình 3: Hệ thống văn bản pháp lý gắn với 5 hợp phần của GDNN 

Phần sau sẽ trình bày các vấn đề vướng mắc, các nội dung còn thiếu của hệ 

thống văn bản hiện hành ứng với từng hợp phần trong mô hình tổng thể. 

2.1. Nội dung giáo dục và đào tạo 
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Hình 4: Văn bản pháp lý về Nội dung giáo dục và đào tạo 

Chuyển đổi số nội dung đào tạo là một trong những hợp phần quan trọng nhất 

của chuyển đổi số GDNN. Yêu cầu chung là chương trình đào tạo phải bám sát được 

các yêu cầu đang thay đổi rất nhanh của thị trường lao động dưới tác động của 

CMCN4 và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình CĐS quốc gia 749 nhấn mạnh muốn 

xây dựng kinh tế số thì phải có đủ nhân lực số trình độ cao. Trách nhiệm này không 

chỉ đặt ra cho hệ thống đào tạo đại học mà cả cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 

Để đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra này, các văn bản pháp quy cần được sửa đổi, 

bổ sung theo hướng tăng thêm quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đồng thời cập 

nhật thường xuyên các kỹ năng số cần thiết vào chuẩn đầu ra (CĐR) theo Thông tư 

12/2017/TT-BLĐTBXH.  

Để có được thông tin chính xác về danh mục các ngành nghề đào tạo liên quan 

đến công nghệ số cũng như các kiến thức kỹ năng số cho các ngành nghề khác cần 

kết hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các hiệp hội nghề nghiệp liên 

quan và cần tham khảo các hệ thống ngành nghề của các nước có quan hệ kinh tế - 

lao động với Việt Nam nhằm hội nhập quốc tế. Danh mục ngành nghề được ban hành 

kèm theo Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH, tuy mới ra đời nhưng chưa đáp ứng được 

các điều kiện này và cần kiến nghị sửa đổi. 

Các văn bản pháp quy liên quan đến nội dung GDNN được thể hiện trên hình 4. 

Các nội dung cụ thể được thể hiện chủ yếu trong Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH và 
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đây sẽ là trọng tâm xem xét các vấn đề vướng mắc cũng như các kiến nghị bổ sung, 

sửa đổi liên quan. 

Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đã lọc ra các vấn đề trọng tâm sau đây: 

- Yêu cầu của thị trường lao động thay đổi nhanh theo hướng đòi hỏi ngày càng 

cao đối với các kỹ năng số. Các kiến thức, kỹ năng CNTT trong chuẩn đầu ra 

chưa theo kịp các yêu cầu của đề án chuyển đổi số ngành GDNN. 

- Yêu cầu về kỹ năng số đối với các nhóm ngành nghề khác nhau là khác nhau, 

nội dung môn Tin học thống nhất cho tất cả các ngành dẫn đến tình trạng vừa 

thừa vừa thiếu. 

- Nhu cầu về các ngành nghề công nghệ số, CNTT tăng cao theo hướng kinh tế 

số. Cơ cấu ngành nghề CNTT và nội dung kiến thức, kỹ năng chưa theo kịp 

yêu cầu của thị trường lao động, chưa tương thích với hệ thống tên ngành của 

bậc đại học trong lĩnh vực CNTT gây khó khăn thêm cho việc liên thông lên bậc 

đại học. 

- Việc đào tạo theo tín chỉ, theo mô đun đã có đầy đủ các quy định, tuy nhiên 

việc quản lý hình thức đào tạo này đối với các trường rất phức tạp do thiếu hạ 

tầng công nghệ do đó chưa được triển khai rộng rãi. 

Giải pháp cho các vấn đề được nêu ra sẽ được đề xuất ở phần sau. 

2.2. Phương pháp dạy và học 

Môi trường số đương nhiên đòi hỏi phải có phương pháp sư phạm tương ứng. 

Do tác động của đại dịch Covid 19, tất cả các trường tham gia khảo sát đều đã chuyển 

một phần hoạt động dạy và học lên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, vì việc chuyển 

lên môi trường trực tuyến do dịch bệnh là một phản ứng mang tính đối phó, mặt khác 

cũng từ nhận thức chưa đầy đủ và chưa được chuẩn bị về mọi mặt, nên tất cả các 

trường được khảo sát đều chuyển nguyên trạng nội dung cũng như phương thức 

giảng dạy từ môi trường trực tiếp lên môi trường trực tuyến. Về hành lang pháp lý các 

trường đều vận dụng Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH vốn được thiết kế cho môi 

trường đào tạo từ xa. 

Việc chuyển đổi nguyên trạng như vậy lên môi trường trực tuyến dẫn đến chất 

lượng dạy và học thua sút so với học trực tiếp trong khi đó chuyển đổi số kỳ vọng sẽ 

nâng cao chất lượng GDNN nếu sử dụng các phương pháp sư phạm phù hợp. Việc 

thay đổi môi trường giảng dạy cũng sẽ đòi hỏi bổ sung nhiều quy định liên quan đến 
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quản lý chất lượng giáo dục, chế độ đãi ngộ cho giáo viên, thời lượng học cần thiết 

cho từng nội dung môn học... 

Mặt khác một số văn bản có tính chất cấp tiến như thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH 

lại chậm được đưa vào thực tiễn do thiếu các điều kiện về con người và công nghệ 

thích hợp. 

Từ kết quả phỏng vấn, nhóm nghiên cứu rút ra một số vấn đề cần giải quyết sau 

đây: 

- Chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về các phương pháp dạy và học mới phù 

hợp với chuyển đổi số (lớp học đảo ngược, học tập hỗn hợp...). 

- Do Covid 19 việc dạy và học online đã có bước tiến lớn, tuy nhiên quy định về 

kiểm tra, đánh giá trên môi trường trực tuyến còn chưa cụ thể dẫn đến nhiều 

khó khăn trong triển khai. 

- Chưa có các quy định về sỹ số, về thời lượng các môn học cho trường hợp 

giảng dạy trực tuyến, vẫn áp dụng các quy định được xây dựng cho môi trường 

đào tạo trực tiếp. 

 

Hình 5: Văn bản pháp lý về Phương pháp dạy và học 

Tất cả các vấn đề nêu trên đều quan trọng nhưng cấp bách nhất là vấn đề tổ chức 

đánh giá trực tuyến và vấn đề sỹ số khi tổ chức học trực tuyến. 

2.3. Người dạy và người học 

Để dạy và học trên môi trường số, giáo viên cần được trang bị các kiến thức, kỹ 

năng số, kỹ năng sư phạm số. Thực tế khảo sát cho thấy chưa có giáo viên nào được 

đào tạo về sư phạm số. Bản thân nội hàm sư phạm số cũng chưa có quy định cụ thể.  

Phương pháp học tập trên môi trường số đã được giới thiệu cho sinh viên mới 

nhập học ở một số trường nhưng cũng chưa có các văn bản hướng dẫn chung toàn 

ngành. 



 

 24 

 

Hình 6: Văn bản pháp lý về Người dạy và người học 

Các vấn đề chính nổi lên qua phỏng vấn là: 

- Nội dung sư phạm nghề chưa có yêu cầu đầy đủ đối với sư phạm số.  

- Việc đào tạo sư phạm nghề cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp đang 

gặp nhiều vướng mắc và cần chuyển đối số hoạt động này. 

- Các chế độ chính sách cho giáo viên khi giảng dạy trực tuyến nói riêng và giảng 

dạy trong điều kiện chuyển đổi số nói chung chưa được điều chỉnh cho phù 

hợp với điều kiện mới 

- Phương pháp học tập trên môi trường số chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể. 

- Các vấn đề về văn hóa dạy và học trên môi trường số chưa có quy định điều 

chỉnh. 

2.4. Hạ tầng, nền tảng và học liệu số 

Không có hạ tầng số và học liệu số thì không thể có chuyển đổi số. Thực tế hiện 

nay trang thiết bị CNTT, hạ tầng số, các phần mềm quản lý quá trình dạy và học, quản 

trị nhà trường vẫn được coi là những thứ “có thì tốt”  (Nice to have) chứ chưa phải là 

“nhất thiết phải có” (Must have). Việc đầu tư cho hạ tầng số tuân thủ các quy định 

chung về đầu tư CNTT và chưa trở thành một thành phần bắt buộc trong danh mục 

trang thiết bị giảng dạy của các cơ sở GDNN.  

Các cơ chế chính sách liên quan đến khấu hao, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, 

nâng cấp máy tính và các trang thiết bị CNTT khác cũng còn nhiều bất cập. 
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Hình 7: Văn bản pháp lý về Hạ tầng, nền tảng, học liệu số 

Vấn đề học liệu số là vấn đề mới đối với GDNN nhưng đóng vai trò quan trọng để 

đảm bảo chất lượng dạy và học trên môi trường số. Hành lang pháp lý cho việc đầu 

tư, khai thác sử dụng học liệu số hiện nay hoàn toàn thiếu vắng và là một vấn đề cần 

ưu tiên giải quyết trong khuôn khổ đề án chuyển đổi số ngành GDNN. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số vấn đề sau đây: 

- Trang bị CNTT, cả phần cứng, phần mềm, kết nối mạng... chưa được coi là 

trang thiết bị thiết yếu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Các cơ chế đầu tư cho hạ tầng công nghệ chưa rõ ràng, gây ra nhiều vướng 

mắc. 

- Chưa có cơ chế chính sách cho việc đầu tư học liệu số.  

- Chưa có cơ chế bản quyền đối với học liệu số. 

2.5. Quản trị và quản lý giáo dục 

Công tác quản lý nhà nước và quản trị nhà trường là một hợp phần mà việc 

chuyển đổi số hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích. Bản thân công tác quản lý, quản trị 

được quy định bởi rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, cả do ngành 

GDNN cũng như do các cơ quan quản lý nhà nước khác xây dựng và ban hành. Trong 

khuôn khổ nghiên cứu này nhóm nghiên cứu tập trung vào các văn bản của ngành 

GDNN. 

Có thể nói hành lang pháp lý chậm cập nhật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

chuyển đổi số và thể hiện rõ nét nhất trong hợp phần quản lý và quản trị này. Do đó, 
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việc nhanh chóng sửa đổi sẽ có tác dụng khơi thông rất lớn cho tiến trình chuyển đổi 

số nói chung. 

 

Hình 8: Văn bản pháp lý về Quản trị và quản lý giáo dục 

Các vấn đề cần nghiên cứu giải quyết bao gồm: 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định còn dựa trên văn bản giấy gây nhiều 

khó khăn cho chuyển đổi số.  

- Chưa có quy định chuẩn hóa hệ thống bảng biểu cũng như các quy định chuẩn 

hóa văn bản thủ tục hành chính cho toàn bộ hệ thống theo hướng số hóa. 

- Các quy định về hệ thống hồ sơ giảng dạy cho giáo viên vẫn theo hình thức 

văn bản giấy gây quá tải cho giáo viên. 
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3. KHUYẾN NGHỊ 

Đánh giá chung nhất về hiện trạng rút ra được từ đợt khảo sát là hành lang pháp 

lý hiện tại cần được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung để đáp ứng được yêu cầu rất 

cao của đề án chuyển đổi số GDNN. Một số vấn đề vướng mắc hiển nhiên cần được 

sửa đổi ngay, một số vấn đề khác sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn và cần đồng bộ với 

tiến độ chuyển đổi số của ngành, nhất là chỉ có thể thực hiện khi đã có hạ tầng số 

tương ứng. 

Mặt khác, chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, trong quá trình đó sẽ tồn tại song 

song cả hai phương thức giáo dục nghề nghiệp (trực tiếp trên môi trường vật lý truyền 

thống và trên môi trường số) do đó việc sửa đổi sẽ phải tính đến thực tế này. Khuyến 

nghị chung của nhóm chuyên gia là cần sửa đổi theo hướng bổ sung thêm các nội 

dung liên quan đến chuyển đổi số, áp dụng cho các cơ sở GDNN đủ điều kiện vào 

các văn bản hiện có, hạn chế việc xây dựng và ban hành các văn bản mới. 

Hướng sửa đổi, bổ sung là mở hơn và tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình 

của các cơ sở GDNN, hạn chế các quy định cứng có thể gây ra cản trở trong tương 

lai. Sau đây là các khuyến nghị cụ thể về các vấn đề nổi cộm nhất.  

Cần chú ý rằng các khuyến nghị này chỉ là ý kiến của chuyên gia nhìn từ góc độ 

chuyển đổi số. Các cơ quan quản lý nhà nước khi sử dụng các khuyến nghị này cần 

cân nhắc đầy đủ các góc độ khác nhau của việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các 

văn bản quy phạm pháp luật. Cũng cần chú ý rằng một vài văn bản liên quan nêu ở 

mỗi khuyến nghị chỉ là gợi ý ban đầu của chúng tôi, có thể còn thiếu hoặc chưa hoàn 

toàn chính xác. Chắc chắn các chuyên viên của Tổng cục GDNN - những người đã 

soạn ra các văn bản pháp lý và am hiểu sâu sắc các hoạt động GDNN - sẽ xác định 

chính xác và đầy đủ các văn bản pháp lý và các nội dung cụ thể cần chỉnh sửa. 

3.1. Nội dung giáo dục và đào tạo 

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các hiệp hội nghề nghiệp liên quan 

và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đặt tên và xác định nội dung đào tạo của 

các ngành nghề công nghệ số. Có cơ chế linh hoạt hơn để bổ sung các ngành 

nghề mới vào danh mục ngành nghề đào tạo. (Bổ sung, sửa đổi Thông tư 

26/2020/TT-BLĐTBXH). Yêu cầu chung đối với nội dung sửa đổi này là tên 

ngành phải phản ánh đúng nội dung công việc, đáp ứng đúng các vị trí cần 

tuyển dụng của các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động. Mặt khác tên 
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ngành phải tạo được sự hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên tương lai để tạo 

thuận lợi cho công tác tuyển sinh và đặc biệt nên tương thích với hệ thống các 

ngành đào tạo CNTT ở bậc đại học để tạo điều kiện triển khai liên thông. 

- Cần có cơ chế để các trường liên tục cập nhật, bổ sung các nội dung sau đây 

vào chương trình đào tạo (Bổ sung, sửa đổi TT03/2017/TT-BLĐTBXH): 

o Cập nhật định kỳ các kỹ năng số cần thiết vào chuẩn đầu ra để nâng 

dần mức sàn. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng CNTT cần được bổ 

sung, tăng cường để đáp ứng các yêu cầu của chuyển đổi số. Mặt khác 

các cơ sở GDNN cần tăng cường năng lực tự chủ để cập nhật các nội 

dung kiến thức kỹ năng số cao hơn mức độ sàn quy định chung cho 

toàn ngành. 

o Tăng cường kết nối nhà trường, doanh nghiệp và cựu sinh viên để nắm 

bắt kịp thời các yêu cầu của thị trường lao động. Để tăng cường liên kết 

này cần sử dụng mạnh mẽ công nghệ số và bổ sung các quy định liên 

quan. 

- Môn tin học cần được thiết kế thành phần chung (cho tất cả các ngành) và 

phần công nghệ số chuyên ngành (theo từng nhóm ngành). Bản thân tên môn 

học này cũng cần đổi thành môn “Công nghệ số” để phản ánh xu hướng chung 

về chuyển đổi số hiện nay (Bổ sung, sửa đổi TT11/2018/TT-BLĐTBXH). 

3.2. Phương pháp dạy và học 

- Có quy định về thực hiện các phương pháp dạy học mới, tiêu biểu là học tập 

kết hợp (dạy học trên lớp kết hợp với đầu vào số như công nghệ số, học liệu số, dịch 

vụ số, online…) (Bổ sung, sửa đổi TT09/2017/TT-BLĐTBXH; TT33/2018/TT-

BLĐTBXH).                                                                                                                                                                       

- Khẩn trương có các hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở GDNN về kiểm tra đánh 

giá bằng hình thức trực tuyến. Quy định cụ thể những nội dung, những môn học có 

thể đánh giá trực tuyến, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá về an toàn, khách quan, 

nghiêm túc... trong kiểm tra đánh giá trực tuyến. (Bổ sung, sửa đổi TT09/2017/TT-

BLĐTBXH; TT33/2018/TT-BLĐTBXH)                                                                                                                                                                       

- Bổ sung các quy định về sỹ số, về thời lượng, hệ số quy đổi giờ dạy... cho hình 

thức đào tạo trực tuyến và các hình thức dạy và học trên môi trường số khác (lớp học 

đảo ngược, học tập hỗn hợp, học theo dự án...) (Bổ sung, sửa đổi TT09/2017/TT-

BLĐTBXH; TT33/2018/TT-BLĐTBXH)                                                                                                                                                                       
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- Rút kinh nghiệm từ việc xây dựng chương trình đào tạo theo mô đun đối với 

ngành cơ điện tử do GIZ hỗ trợ, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các trường 

xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành nghề khác bao gồm cả phương thức 

cập nhật nội dung các mô đun theo yêu cầu biến động của thị trường. 

3.3. Người dạy và người học 

- Cần xây dựng và ban hành chuẩn kiến thức kỹ năng số của giáo viên theo 

nhóm ngành và bổ sung nội dung này vào chương trình đào tạo sư phạm dạy nghề 

và bổ túc (bằng hình thức trực tuyến) cho đội ngũ giáo viên hiện có (Bổ sung, sửa đổi 

TT08/2017/TT-BLĐTBXH)                                                                                                                                                                       

- Cần ưu tiên chuyển đổi số hoạt động đào tạo sư phạm dạy nghề cho các cán 

bộ đào tạo tại doanh nghiệp. Bổ sung các văn bản hướng dẫn liên quan (Bổ sung, 

sửa đổi TT08/2017/TT-BLĐTBXH). 

- Biên soạn và phổ biến tài liệu về học tập trên môi trường số để hỗ trợ các 

trường nhanh chóng đưa vào giới thiệu cho sinh viên. Nội dung này có thể tiến hành 

bằng hình thức trực tuyến. 

3.4. Hạ tầng, nền tảng và học liệu số 

- Bổ sung danh mục máy tính và trang thiết bị CNTT, bao gồm cả các hệ thống 

phần mềm vào danh mục các trang bị bắt buộc phải có của cơ sở GDNN (Bổ sung, 

sửa đổi TT14/2017/TT-BLĐTBXH). 

- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn (tạm thời - sand box) cho các dự 

án đầu tư CNTT trong các cơ sở GDNN, có quy chế cho kinh phí duy tu, bảo dưỡng, 

nâng cấp trang thiết bị. 

- Xây dựng và ban hành các chế độ, chính sách liên quan đến học liệu số bao 

gồm cả các vấn đề về bản quyền. 

3.5. Quản trị và quản lý giáo dục 

- Cần nhanh chóng sửa đổi các quy định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định cho 

phù hợp với chiến lược chuyển đổi số. Đối với các cơ sở GDNN đã có hệ thống quản 

lý trên môi trường số thì không yêu cầu hồ sơ giấy (Bổ sung, sửa đổi TT15/2017/ TT-

BLĐTBXH) 

- Xây dựng và ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo số thống nhất toàn ngành 

(Bổ sung, sửa đổi TT23/2017/TT-BLĐTBXH) 
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- Đơn giản hóa, số hóa hệ thống hồ sơ giảng dạy nhằm mục tiêu đơn giản hóa 

tối đa và áp dụng công nghệ số trong việc quản lý hồ sơ giảng dạy, giảm thiểu thời 

gian làm hồ sơ cho giáo viên. Quá trình giải quyết vấn đề này có thể tham khảo kinh 

nghiệm của Bộ GDĐT (Bổ sung, sửa đổi TT23/2017/TT-BLĐTBXH). 

3.6. Kiến nghị triển khai 

- Để triển khai sửa đổi hành lang pháp lý cần sự tham gia tích cực của các chủ 

thể liên quan đến GDNN, không chỉ là việc của các cơ quan cấp Tổng cục. Các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp có thể rà soát lại các quy định nội bộ của mình để chủ động sửa 

đổi cho phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. 

- Quá trình thiết kế các sửa đồi cần có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các chủ 

thể, đặc biệt các trường đang đi tiên phong về chuyển đổi số, đã tích lũy được nhiều 

kinh nghiệm, hiểu rõ các vướng mắc có thể có trong thực tiễn chuyển đổi số của mình. 
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4. KẾT LUẬN CHUNG 

Việc sửa đổi hành lang pháp lý cho phù hợp là hợp phần quan trọng đảm bảo 

thực hiện thành công đề án chuyển đổi số GDNN và cần được tiến hành đồng bộ với 

tiến trình chuyển đổi số và cần được coi là lĩnh vực ưu tiên. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra có ba nhóm vấn đề: 

- Các quy định, chế độ do các cơ sở GDNN đặt ra để quản lý hoạt động nội bộ 

của mình. Nhóm vấn đề này các trường cần ưu tiên chủ động rà soát và sửa đổi theo 

hướng vận dụng tối đa quyền tự chủ của cơ sở. 

- Nhóm các vấn đề do Tổng cục GDNN xây dựng và ban hành sẽ cần nghiên 

cứu bổ sung, sửa đổi ngay sau khi Đề án Chuyển đổi số được Chính phủ phê duyệt. 

Phương hướng chính để thực hiện việc này là bổ sung các quy định để áp dụng cho 

các hoạt động của các cơ sở GDNN đã và đang chuyển đổi số vào các văn bản hiện 

hành. 

- Nhóm các vấn đề quy định ở mức cao hơn sẽ cần đề xuất cấp tương ứng cho 

phép sửa đổi, bổ sung. 

Để đảm bảo chất lượng của việc sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý cần có sự 

phối hợp chặt chẽ của cơ quan chủ trì soạn thảo với tất cả các chủ thể liên quan, đặc 

biệt là các trường đang đi tiên phong trong chuyển đổi số. Nhóm chuyên gia kiến nghị 

lựa chọn chính nhóm 11 trường đối tác GIZ làm môi trường thí điểm các cơ chế chính 

sách mới theo hình thức sand box. 

Do hạn chế về mặt thời gian, nghiên cứu này chỉ có thể hệ thống hóa lại các văn 

bản pháp quy liên quan đến GDNN từ góc nhìn chuyển đổi số và đề ra các định hướng 

chung để sửa đổi, bổ sung. Để tiến hành các sửa đổi cụ thể cần có các nghiên cứu 

sâu hơn ở các giai đoạn tiếp theo. Hy vọng các kết quả nghiên cứu này sẽ hữu ích 

với Tổng cục GDNN khi triển khai các hoạt động của đề án chuyển đổi số ngành 

GDNN. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Thiết kế nghiên cứu 

  Đơn vị 
Số 

người 

Số cuộc 

phỏng 

vấn/Tỉnh 

Số tỉnh 

khảo 

sát 

Tổng 

số 

cuộc 

Ghi chú Thời gian 

1 Phỏng vấn sâu cấp Trung ương  27   5 

Trao đổi để 

tìm vấn đề 

trước khi trao 

đổi với địa 

phương 

11-14/10 

1.1 Vụ đào tạo Chính quy 

Tổng cục GDNN 

2 

1 

 

1 1.2 Vụ Đào tạo thường xuyên 2  

1.3 Vụ nhà giáo 2  

1.4 Vụ công tác HSSV 2 

1 

 

1 1.5 Vụ Kỹ năng nghề 2  

1.6 Cục kiểm định chất lượng GDNN 2  

1.7 Vụ kế hoạch - tài chính 2 

1 

 

1 1.8 Vụ cơ sở vật chất và thiết bị 2  

1.9 Vụ tổ chức cán bộ 2  

1.10 Vụ pháp chế - thanh tra 2 

1 

 

1 1.11 Văn phòng 2  

1.12 Viện khoa học GDNN 2  

1.13 Lãnh đạo tổng cục 1 
1 

 
1 

1.14 Chuyên gia  2  

2 Thảo luận nhóm cấp Địa phương  16 1 10 10 18-29/10 
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2.1 

Lãnh đạo Sở 

Sở LĐTBXH 

1 

Phân tích định 

tính 

(các tỉnh còn 

lại sẽ gửi công 

cụ online) 

Lãnh đạo phòng Dạy nghề 1 

Chuyên viên pháp lý 1 

2.2 

Ban giám hiệu 

1 Trường Cao đẳng 

1 

Lãnh đạo phòng/khoa liên quan (TP Đào 

tạo, Tài chính, Nhân sự, CNTT, Trưởng các 

khoa) 

2 

2.3 

Ban giám hiệu 

1 Trường Trung cấp 

1 

Lãnh đạo phòng/khoa liên quan (TP Đào 

tạo, Tài chính, Nhân sự, CNTT, Trưởng các 

khoa) 

2 

2.4 

Ban giám hiệu 

1 Trung tâm GDNN 

1 

Lãnh đạo phòng/khoa liên quan (TP Đào 

tạo, Tài chính, Nhân sự, CNTT, Trưởng các 

khoa) 

2 

2.5 
Lãnh đạo Doanh nghiệp 2 Doanh nghiệp (đối 

tác của trường CĐ) 

2 

Cán bộ phụ trách đào tạo trong DN 2 

3 Phiếu hỏi định lượng (phiếu online)  35 45  1161 

Phân tích định 

tính và định 

lượng 

18-29/10 

3.1 Đại diện Lãnh đạo Tổng cục 

Tổng cục GDNN 

1 3 1 3 

3.2 Đại diện Lãnh đạo các Vụ/Viện 12 12 1 12 

3.3 Đại diện Chuyên viên các Vụ/Viện liên quan 12 12 1 12 

3.4 Đại diện Lãnh đạo Sở 

Sở LĐTBXH 

1 1 63 63 

3.5 Đại diện Lãnh đạo phòng Dạy nghề 1 1 63 63 

3.6 Đại diện Chuyên viên liên quan 1 1 63 63 
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3.7 Đại diện Ban Giám hiệu 
Cơ sở GDNN (Cao 

đẳng, Trung cấp, 

Trung tâm GDNN) 

1 3 63 189 

3.8 
Đại diện Lãnh đạo Phòng/Khoa/Bộ 

môn/Trung tâm 
2 6 63 378 

3.9 Đại diện Nhà giáo/Chuyên viên liên quan 1 3 63 189 

3.10 Đại diện Ban Giám đốc 
01 Doanh nghiệp 

(tham gia đào tạo) 

1 1 63 63 

3.11 Đại diện Phòng/Trung tâm đào tạo 1 1 63 63 

3.12 Đại diện Cán bộ phụ trách đào tạo 1 1 63 63 

4 Họp tham vấn/Hội thảo  72 

1 X 1 

Phân tích định 

tính. Trao đổi 

về key 

findings, thu 

thập ý kiến 

góp ý để hoàn 

thiện báo cáo 

final 

23/11 

4.1 Lãnh đạo tổng cục 

Tổng cục GDNN 

3 

4.2 
Đại diện các Cục/Vụ/Đơn vị thuộc Tổng cục 

đã tham gia phỏng vấn sâu 
15 

4.3 Đại diện lãnh đạo, chuyên viên (của 10 tỉnh) Sở LĐTBXH 16 

4.4 
Đại diện BGH, Trưởng phòng/ban/khoa/bộ 

môn (của 10 tỉnh) 

Cơ sở GDNN (Cao 

đẳng, Trung cấp, 

Trung tâm GDNN) 

24 

4.5 Đại diện DN (của 10 tỉnh) Doanh nghiệp 9 

4.6 Đại diện GIZ GIZ 5 

5 Hội thảo: thống nhất nhận thức CĐS   1  1  14/10/2021 
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Phụ lục 2: Kết quả phỏng vấn sâu cấp Trung ương 

STT CÂU HỎI 

Đã được quy định trong những 

văn bản nào? (Luật, NĐ, TT, quy 

định, chính sách của tổ chức…) 

Các vấn đề vướng mắc trong 

quá trình thực hiện CĐS? 

Đề xuất hướng sửa đổi 

những văn bản/quy định 

hiện hành? 

Cần những quy định 

nào mới cho sự thay 

đổi để thực hiện CĐS? 

(Luật, NĐ, TT) 

1 CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

1.1 Chuẩn đầu ra 

Từ 2017 khi xây dựng chuẩn đầu 

ra đã yêu cầu các ban chủ nhiệm 

đưa kỹ năng chuyên môn, kỹ năng 

số, kỹ năng xanh vào CĐR của tất 

cả các ngành nghề 

      

- Năng lực số 

Đề án 749 của CP: tối thiểu 20% 

nội dung CTĐT phải đào tạo trực 

tuyến 

GDNN chọn nội dung nào để 

đào tạo trực tuyến 
    

- 
Tần suất cập nhật 

CĐR 

Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH 

quy định cập nhật 3 năm 1 lần 

- Tần suất cập nhật CĐR phụ 

thuộc vào kinh phí của nhà 

nước có đủ để cập nhật 

không. 

- Tần suất cập nhật CĐR tối 

thiểu 3 năm đối với hình thức 

học truyền thống, nếu thực 
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hiện CĐS nội dung thì có cần 

điều chỉnh không. 

1.2 
Thời lượng thực 

hành 
  

Không phải mô đun nào cũng 

thực hiện CĐS được, 1 số mô 

đun có thể thực hiện CĐS, 1 

số mô đun phải thực hành tại 

cơ sở đào tạo, DN… 

    

1.3 
Đào tạo theo niên 

chế 

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH   

Đang sửa đổi TT09 để cụ 

thể hoá hơn các quy định 

liên quan đến CĐS 

  1.4 
Đào tạo theo tín 

chỉ 

1.5 
Đào tạo theo mô 

đun 

1.6 

Quy định liên 

thông trong hệ 

thống GDNN 

  

Công nhận khoá học mà 

người học đã tham gia và 

đánh giá kỹ năng nghề của 

người học như thế nào? 
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1.7 

Quy định liên 

thông GDNN lên 

bậc GDĐH 

        

1.8 Liên kết với DN 

Đã ban hành 1 chương trình đào 

tạo kỹ năng quản lý GDNN cho DN 

và 3 chương trình nghiệp vụ sư 

phạm cho người đào tạo trong DN 

để đào tạo trình độ sơ cấp, trung 

cấp, cao đẳng  

- Có cần chuẩn cho người đào 

tạo trong DN không? 

- Người tham gia đào tạo 

trong DN có được hưởng 

chính sách như nhà giáo hay 

không? Khi hướng dẫn đào 

tạo thêm cho người lao động 

thì có được trả thêm lương 

không? Và vị trí việc làm của 

họ có thay đổi không? 

Đang xây dựng thông tư 

quy định chuẩn chuyên 

môn đối với những người 

đào tạo tại DN. 

  

1.9 

Mức độ tự chủ và 

trách nhiệm giải 

trình về CTĐT của 

nhà trường 

  

Trường được tự chủ: nhưng 

có đủ nhân lực để làm không, 

có những việc muốn làm 

nhưng không có quy định. 

  

Đang xây chuẩn của 

những người đứng 

đầu các cơ sở GDNN 

trong đó có đề cập đến 

vấn đề CĐS  

1.10 
Danh mục ngành 

nghề CNTT 
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1.11 
CTĐT các nghề 

CNTT 
        

2 PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC 

2.1 

Các phương pháp 

dạy và học mới 

phù hợp với CĐS 

(học tập kết hợp và 

các phương pháp 

khác) 

Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH 

đã quy định rất rõ, chi tiết về đào 

tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, 

đã có hướng dẫn về CTĐT, giáo 

trình, giáo viên, tổ chức đánh giá, 

cấp bằng…  

      

2.2 Cá thể hoá đào tạo 

2.3 
Kiểm tra, đánh giá 

trên môi trường số 

3 HẠ TẦNG, NỀN TẢNG VÀ HỌC LIỆU SỐ 

3.1 
Hạ tầng số và nền 

tảng số 
        

- 
Yêu cầu về hạ tầng 

công nghệ 

Đang xây dựng và trình ban hành 

Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu 

cho các ngành nghề, định mức 

kinh tế kỹ thuật về đào tạo cho 

từng ngành nghề và tiêu chuẩn cơ 

Những nội dung này đang đáp 

ứng cho yêu cầu của 1 lớp 

đào tạo tiêu chuẩn tức là lớp 

đào tạo theo kiểu truyền 

thống, trực tiếp 

Chỉnh sửa cho phù hợp với 

bối cảnh số và đồng bộ với 

hệ thống pháp luật cho 

từng ngành nghề 

Ban hành các quy 

chuẩn về phòng thực 

hành số, ứng dụng 

công nghệ thực tế ảo, 

thực tế ảo tăng cường 
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sở vật chất trong thực hành, thực 

nghiệm, thí nghiệm. 

để cho phù hợp với bối 

cảnh đào tạo số 

- 

Yêu cầu về nền 

tảng dạy học và 

quản lý học tập 

(LMS) 

        

- 
Yêu cầu về nền 

tảng quản trị 
        

- 
Quản trị hạ tầng số 

và nền tảng số 
        

3.2 Học liệu số         

- Sản xuất    
Định mức thù lao cho GV và 

DN khi xây dựng học liệu số 
Cần có quy định cụ thể   

- 
Quyền sở hữu trí 

tuệ  
  

Vấn đề bản quyền và SHTT 

khi xây dựng kho học liệu 

dùng chung 

    

- 
Kiểm định chất 

lượng 
  

Thẩm định giáo án điện tử thì 

thẩm định như thế nào? 
    

- Sử dụng học liệu        
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- Chia sẻ học liệu   

Chưa có quy định về cơ chế 

thu phí, phân chia lợi ích khi 

xây dựng 1 kênh riêng về chia 

sẻ học liệu 

    

4 NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC 

4.1 Người dạy         

- Khung năng lực số 

Chưa có quy định chuẩn đối với 

năng lực CNTT và truyền thông 

cho nhà giáo 

Tiêu chuẩn của nhà giáo hiện 

nay đang chỉ cần chứng chỉ 

CNTT của Bộ Nội vụ ban 

hành, nhưng khi CĐS thì năng 

lực cần cao hơn 

  

Xây dựng chuẩn về 

năng lực CNTT và 

truyền thông cho nhà 

giáo dựa trên quy định 

về khung tham chiếu 

năng lực CNTT và 

truyền thông của nhà 

giáo của UNESCO 

- 

Trách nhiệm và 

quyền lợi khi tham 

gia CĐS 

    

Đang trình để ban hành 

sửa đổi, bổ sung 

TT07/2017 quy định chế độ 

làm việc của nhà giáo, 

trong đó đã nêu rõ giờ 

giảng đối với nhà giáo thì 

giờ giảng trực tiếp, trực 
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tuyến hay kết hợp đều 

được ghi nhận và quy về 1 

định mức chung để đảm 

bảo quyền lợi cho nhà giáo 

và để hướng dẫn cho các 

cơ sở GDNN thuận lợi 

trong việc triển khai trong 

bối cảnh thực tiễn hiện nay.  

- 
Văn hoá dạy học 

trên môi trường số 

Văn hoá ứng xử có thông tư từ 

31/12/2019 
      

- 
Sư phạm trên môi 

trường số 
    

Đã trình để chuẩn bị ban 

hành thông tư về chương 

trình bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm trong đó có 1 nội 

dung đổi mới so với các 

chương trình hiện hành là 

có thêm mô đun về dạy học 

số, phương pháp dạy học 

và đánh giá số 

  

4.2 Người học         
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- Khung năng lực số     

Tháng 11 sẽ ban hành 

Thông tư và xây dựng 1 đề 

án về kỹ năng bổ trợ, trong 

đó có kỹ năng tự học, kỹ 

năng về số 

 

- 

Trách nhiệm và 

quyền lợi khi tham 

gia CĐS 

        

- 
Văn hoá học tập 

trên môi trường số 
  

Mức độ quan tâm và giáo dục 

SV của các cơ sở GDNN và 

nhà giáo về nguy cơ xâm 

phạm đời tư, vấn đề an ninh 

mạng 

    

- 
Phương pháp học 

trên môi trường số 
        

5 QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ 

5.1 

Quản trị nhà 

trường trên môi 

trường số 

 
Chưa thấy đề cập đến giai 

đoạn tuyển sinh vào CĐS 
    

5.2 Chiến lược CĐS   
Vấn đề bất bình đẳng cần 

được quan tâm 
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Trong đề án CĐS có thiết kế 

kinh phí để đầu tư nhưng 

không đầu tư tập trung mà 

nằm rải rác ở tất cả các cơ sở 

GDNN và tổng cục, mà theo 

quy định hiện nay sẽ là theo 

đầu tư công. Do đó, khi triển 

khai thực hiện sẽ gặp khó 

khăn nếu không đánh giá 

được cần đầu tư những cái gì, 

đầu tư như thế nào. 

    

5.3 

Quản lý, quản trị 

nhà trường của cơ 

quan chủ quản 

trên môi trường số 

  

- Chưa có nền tảng thống nhất 

trong toàn bộ hệ thống GDNN 

- Chưa có hành lang pháp lý 

để đảm bảo vận hành các 

phần mềm ứng dụng trong 

quản lý và vận hành. 

    

5.4 
Cơ sở dữ liệu 

GDNN 

Chưa có văn bản quy định về hệ 

thống CSDL 
      



 

 46 

6 
Thể chế và hành 

lang pháp lý 

Thể chế pháp lý về CĐS hiện nay 

có đầy đủ: từ luật CNTT, ứng dụng 

CNTT, chữ ký số… 

    
Nghĩ tổng thể nhưng 

làm phải từng bước 

theo lộ trình 
   

Luật GDNN khi ban hành đã quy 

định GDNN mở, linh hoạt. Đây là 

1 căn cứ để tiếp cận CĐS. 
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Phụ lục 3: Kết quả thảo luận nhóm cấp địa phương 

STT CÂU HỎI 

Đã được quy định trong 

những văn bản nào? (Luật, 

NĐ, TT, quy định, chính 

sách của tổ chức…) 

Các vấn đề vướng mắc trong 

quá trình thực hiện CĐS? 

Đề xuất hướng sửa đổi 

những văn bản/quy định 

hiện hành? 

Cần những quy định nào 

mới cho sự thay đổi để thực 

hiện CĐS? (Luật, NĐ, TT) 

1 CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO  

1.1 Chuẩn đầu ra 

Thông tư 56/2015/TT-

BLĐTBXH Hướng dẫn việc 

xây dựng, thẩm định và 

công bố tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia 

    

Xây dựng 1 khung mẫu chứ 

không giao cho các bộ 

ngành. Các cơ sở GDNN 

căn cứ vào khung trình độ 

quốc gia sẽ xây dựng CĐR 

và CTĐT cho phù hợp 

- Năng lực số 

Thông tư 11/2018/TT-

BLĐTBXH Ban hành 

chương trình môn học Tin 

học thuộc khối các môn học 

chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

Môn tin học chỉ là tin học văn 

phòng, chưa cung cấp các kỹ 

năng CĐS và ứng dụng CNTT 

đáp ứng nhu cầu thực tế của 

DN (x2) 

Cần xây dựng lại chương 

trình chi tiết môn tin học 

theo hướng kỹ năng CNTT 

ví dụ như sử dụng công cụ 

online, email… 

  

SV chỉ cần có chứng chỉ tin học 

là được miễn môn trong khi có 

thể không đạt yêu cầu về kiến 

thức, kỹ năng 

Bỏ quy định này   
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Chương trình của môn tin học 

được ban hành cứng và các 

trường buộc phải tuân thủ. Nếu 

muốn bổ sung kiến thức thì 

phải bổ sung thêm mô đun mới. 

Đề nghị bỏ CĐR và chương 

trình bắt buộc của môn tin 

học để các trường chủ 

động xây dựng CĐR với 

chương trình và thời lượng 

phù hợp cho từng khoa và 

khối ngành (x2) 

  

Thông tư 12/2017TT-

BLĐTBXH và các thông tư 

ban hành CĐR của các 

CTĐT  

Trong quá trình CĐS, cần phải 

bổ sung một số môn học vào 

CTĐT để đáp ứng cho yêu cầu 

của CĐS. Tuy nhiên, nếu đặt 

nặng nội dung CĐS thì nội dung 

chuyên môn sẽ bị giảm 

  

Cần có văn bản chỉ đạo cụ 

thể chỉ ra môn học nào phù 

hợp với từng ngành học 

Đã ban hành CĐR cho nhiều 

ngành nhưng lúc đó chưa tiếp 

cận CĐS, nên CĐR của 1 số 

ngành ban hành từ 2018 chưa 

có nội dung CĐS  

Điều chỉnh những CĐR đã 

được ban hành 

CTĐT cần được điều chỉnh 

cho phù hợp với CĐS như 

có thêm kiến thức về IoT, AI 

- 
Tần suất cập nhật 

CĐR 
  

Theo quy định là 3 năm/1 lần 

nhưng trong nhu cầu thực tế, 

- Các ngành nghề nằm 

trong nhóm ảnh hưởng 

nhiều nên cập nhật CĐR 
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đặc biệt thời đại CMCN 4.0 thay 

đổi liên tục. 

liên tục, có thể ngắn hơn từ 

1-2 năm 

- Ít nhất sau 2 khoá tốt 

nghiệp 

1.2 
Thời lượng thực 

hành 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định về quy 

trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình; 

tổ chức biên soạn, lựa 

chọn, thẩm định giáo trình 

đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

Theo quy định trong CTĐT thời 

lượng thực hành là 60%, trong 

đó 40% thời lượng phải thực 

hành tại DN 

Quy định thời lượng TH tại 

DN cần linh hoạt hơn 
  

Thời lượng thực hành 30% LT, 

70% TH là phù hợp 

- Cần thừa nhận kết quả 

học tập LT trên môi trường 

số 

- Thời gian thực hành 

chiếm 60-70%: cần xác 

định rõ ngành nghề nào, 

môn học nào xây dựng 

được trên môi trường số 

  

1.3 
Đào tạo theo niên 

chế 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định tổ 

chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng theo 

      

1.4 
Đào tạo theo tín 

chỉ 

Các văn bản quy định về đào 

tạo theo tín chỉ và mô đun còn 

đang ít và chưa cụ thể 

Cần có văn bản quy định cụ 

thể hơn và kéo dài thời gian 

tích luỹ tín chỉ, chỉ cần tích 
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niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô đun hoặc 

tín chí; quy chế kiểm tra, thi, 

xét công nhận tốt nghiệp 

luỹ đủ tín chỉ thì sẽ được 

cấp chứng nhận hoàn 

thành 

1 tín chỉ = tối thiểu 15h LT + 30h 

tự học hoặc tối thiểu 30h TH + 

15h tự học hoặc 45h thực tập 

tại DN  

- Cần có hướng dẫn đo 

lường giờ tự học, giờ thực 

tập qua mạng 

- Bỏ quy định số giờ tối 

thiểu mà đưa ra số giờ cụ 

thể 

  

1.5 
Đào tạo theo mô 

đun 

Hiện tại gộp 1 số tín chỉ vào 

thành 1 mô đun 
Cần có hướng dẫn cụ thể   

1.6 

Quy định liên 

thông trong hệ 

thống GDNN 

Thông tư 27/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định đào 

tạo liên thông giữa các trình 

độ trong giáo dục nghề 

nghiệp 

Quy định chưa cụ thể, rõ ràng 

nên mỗi ngành, mỗi đơn vị lại 

có cách hiểu khác nhau 

    

Do nhu cầu của DN cần lao 

động trong thời gian ngắn nên 

sẽ hướng đến xu thế đào tạo 

ngắn hạn.  

Cần có quy định liên thông 

giữa đào tạo ngắn, trung và 

dài hạn 

  

Nhà trường tự chủ trong đào 

tạo liên thông, nhưng khi 

trường Trung cấp tự ban hành 
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CTĐT, trường CĐ bổ sung 

thêm kiến thức còn thiếu của 

TC dẫn đến không có chuẩn cụ 

thể giữa CTĐT của các trường 

CĐ  

1.7 

Quy định liên 

thông GDNN lên 

bậc GDĐH 

- QĐ18/2017/TTg-CP quy 

định liên thông giữa trình 

độ TC, trình độ CĐ với trình 

độ ĐH 

- Thông tư 29/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định về liên 

kết tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo 

- Thông tư 07/2017/TT-

BGDDT quy định về liên kết 

đào tạo trình độ đại học 

(quy định liên thông đối với 

các ngành vừa làm vừa 

học) 

Mới chỉ công nhận về thời gian 

đào tạo, việc công nhận nội 

dung đào tạo, kiến thức, kỹ 

năng chưa rõ ràng 

Phải có liên thông giữa Bộ 

GDĐT và Bộ LĐTBXH 
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1.8 Liên kết với DN 

- Công văn 786/LĐTBXH-

TCGDNN về việc Gắn kết 

giáo dục nghề nghiệp với 

doanh nghiệp 

- Công văn 589/TCGDNN-

ĐTCQ về việc đẩy mạnh 

hợp tác giữa cơ sở GDNN 

và DN 

- Thông tư số 29/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định về liên 

kết tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo.  

Chưa có văn bản nào cho phép 

DN được đặt trong nhà trường; 

chưa có quy định pháp lý về các 

bước phối hợp giữa nhà trường 

và DN 

  

- Thành lập hội đồng tư vấn 

nghề có sự tham gia của 

DN 

- Công nhận kiến thức của 

những người được đào tạo 

tại DN: đánh giá và cấp 

chứng nhận 

Có sự chồng chéo giữa các bộ 

chủ quản về xây dựng CTĐT, 

giáo trình, tiêu chuẩn và quản 

lý, quản trị giữa nhà trường và 

DN 

    

Cán bộ đào tạo tại DN chưa 

được đào tạo các kỹ năng 

giảng dạy và nghiệp vụ sư 

phạm (x5) 

Quy định cán bộ đào tạo tại 

DN phải được đào tạo và 

cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm (x2).  

- Có quy định về chức danh 

cán bộ đào tạo tại DN trong 

hệ thống GV của GDNN 

- Có các khoá học trực 

tuyến và thi kết thúc để 

kiểm tra và cấp văn bằng 

chứng chỉ về nghiệp vụ sư 

phạm, (x2) hoặc có thể bỏ 

chuẩn này 
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- Hạ chuẩn về kỹ năng nghề 

vì cán bộ tại DN đã có tay 

nghề và đã phối hợp với 

nhà trường để đào tạo thực 

hành 

Chưa có hệ thống kết nối với 

DN mà chủ yếu qua email, 

zalo… 

  

Tạo 1 trang web liên kết 

giữa DN và cơ sở đào tạo: 

cung cấp thông tin về cung 

– cầu nguồn nhân lực giữa 

DN và nhà trường (giống 

mô hình của New Zealand). 

Đồng Nai xin triển khai thí 

điểm 

Mục 5, điều 51 của Luật 

giáo dục nghề nghiệp 2014 

có nêu "Các khoản chi cho 

hoạt động đào tạo nghề 

nghiệp của doanh nghiệp 

được trừ khi xác định thu 

Không có văn bản hướng dẫn 

cụ thể của bộ tài chính về việc 

"chi phí đào tạo nghề nghiệp" 

bao gồm những chi phí gì nên 

hiện tại các doanh nghiệp 

Bộ LĐTBXH và Bộ Tài 

chính cần cụ thể hóa điều 

này 
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nhập chịu thuế theo quy 

định của pháp luật" 

không chứng minh được các 

chi phí này 

Bộ luật Lao động 

SV hệ trung cấp khi ra trường 

chưa đủ 18 tuổi nên không ký 

kết được hợp đồng lao động 

    

1.9 

Mức độ tự chủ và 

trách nhiệm giải 

trình về CTĐT của 

nhà trường 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định về quy 

trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình; 

tổ chức biên soạn, lựa 

chọn, thẩm định giáo trình 

đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng 

Chuẩn đầu ra của các ngành 

nghề chưa ban hành hết, các 

trường tự chủ động xác định 

CĐR. Nhưng các môn chung 

thì Bộ LĐTBXH quy định do đó 

nhà trường gặp khó khăn khi 

muốn dạy theo định hướng 

nghề nghiệp của trường, xây 

dựng thành các môn STEM…  

  

- Nên có bộ tiêu chí mang 

tính định hướng sau đó cho 

phép các trường được 

phép tự chủ để điều chỉnh 

cho phù hợp với cơ sở 

GDNN của mình 

- Chỉ xây dựng khung cứng 

khoảng 30% 

- Cần giao tự chủ cho các 

nhà trường hơn nữa trong 

mở ngành/nghề đào tạo 

- CTĐT sau khi ban hành 

xong thì có 1 bộ phận kiểm 

tra giám sát khung đã ban 

hành 
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1.1

0 

Danh mục ngành 

nghề CNTT 

Quyết định 1446/QĐ-TTg 

về 20 nghề “Đào tạo, đào 

tạo lại nâng cao kỹ năng 

nguồn nhân lực đáp ứng 

yêu cầu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 

tư”.  

    

Cần nghiên cứu thêm 

những CTĐT cho những 

nhóm ngành trong tình hình 

mới 

Thông tư 26/2020/TT-

BLĐTBXH ban hành danh 

mục ngành, nghề đào tạo 

cấp IV trình độ trung cấp, 

cao đẳng 

    

Nên xây dựng, ban hành 

danh mục, chương trình 

đào tạo theo ngành (gồm 

nhiều nghề gần nhau) 

1.1

1 

Chương trình đào 

tạo các nghề 

CNTT 

Thông tư 44/2018/TT-

BLĐTBXH Quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà 

người học phải đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ 

TC, trình độ CĐ cho các 

ngành, nghề thuộc lĩnh vực 

máy tính và CNTT 

Quá cụ thể, chuyên sâu 1 lĩnh 

vực hẹp 

Nên quy định theo ngành 

rộng 

Bổ sung ngành có nhu cầu 

cao như năng lượng tái tạo, 

Mô phỏng hoá và xử lý hình 

ảnh 
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2 PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC 

2.1 

Các phương pháp 

dạy và học mới 

phù hợp với CĐS 

(học tập kết hợp và 

các phương pháp 

khác) 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH Quy định về đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung 

cấp, sơ cấp theo hình thức 

đào tạo từ xa, tự học có 

hướng dẫn 

Thông tư 33 quy định về đào 

tạo từ xa nên không phù hợp vì 

không có trường nào đào tạo từ 

xa với dạy nghề  

CĐS không chỉ là đào tạo 

trực tuyến, nhưng với kho 

học liệu số dùng chung nên 

có các quy định cởi mở cho 

phép các trường đào tạo 

trực tuyến linh hoạt với 1 tỷ 

lệ % nhất định 

Nâng tính tự chủ cho các 

cơ sở GDNN: tăng tính đa 

dạng, linh hoạt giữa đào 

tạo online, offline, đào tạo 

hỗn hợp (x2) 

Hiện nay mới chỉ ứng dụng 

CNTT trong dạy online chứ 

chưa được đào tạo phương 

pháp giảng dạy theo CĐS 

  

Cần có hướng dẫn các 

phương pháp dạy học và 

phương pháp xây dựng 

học liệu bổ trợ như video, 

thực hành mô phỏng... 

2.2 Cá thể hoá đào tạo         
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2.3 

Kiểm tra, đánh giá 

trên môi trường 

số 

- Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định việc tổ 

chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô-đun hoặc 

tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, 

xét công nhận tốt nghiệp 

- Công văn 1301/LĐTBXH-

TCGDNN V/v Hướng dẫn 

thực hiện quản lý, tổ chức 

dạy học, kiểm tra, đánh giá 

trong đào tạo trực tuyến 

- Công văn 2036/TCGDNN-

ĐTCQ 2021 tổ chức thi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, 

cao đẳng bằng hình thức 

trực tuyến 

Cho kiểm tra đánh giá định kỳ 

và thường xuyên online, thi kết 

thúc trực tiếp hoặc kết hợp trực 

tiếp và trực tuyến nhưng đảm 

bảo theo quy định hiện hành. 

Quy định hiện hành là Thông tư 

09/2017/TT-BLĐTBXH nhưng 

TT09 không có quy định về việc 

tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến 

(x4), chưa quy định cụ thể về 

tính khách quan, trung thực, 

đảm bảo quyền lợi cho người 

học (x3) 

Điều chỉnh Thông tư số 

09/2017/TT-BLĐTBXH: bổ 

sung các quy định/hướng 

dẫn về tổ chức thi và công 

nhận kết quả thi trực tuyến 

(x4); quy định điều kiện tổ 

chức kiểm tra, thi trực 

tuyến (cơ sở hạ tầng, thiết 

bị, các điều kiện đảm bảo 

công bằng, khách quan, 

chống gian lận) cho từng 

ngành nghề cụ thể 

  

3 HẠ TẦNG, NỀN TẢNG VÀ HỌC LIỆU SỐ 
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3.1 
Hạ tầng số và nền 

tảng số 
        

- 
Yêu cầu về hạ tầng 

công nghệ 

  

TC ban hành 1 loạt văn bản quy 

định định mức kỹ thuật, danh 

mục thiết bị tối thiểu: nhưng lại 

lạc hậu khá nhanh 

Cần có cơ chế cho phép 

các trường cập nhật nhanh 

danh mục thay thế khi 

trường mua thiết bị máy 

móc mới 

Hạn chế những quy định 

cứng để tăng tính linh hoạt 

và thích nghi của các cơ sở 

GDNN vì có những thay đổi 

sẽ không nhìn thấy trước 

  

Hạ tầng CNTT của các cơ sở 

GDNN lạc hậu và chưa đồng bộ 

theo 1 tiêu chuẩn 

  

Xây dựng tiêu chí, tiêu 

chuẩn tối thiểu, danh mục 

thiết bị tối thiểu về CĐS (x4) 

  

Số hoá học liệu cần nhiều trang 

thiết bị, nhưng không trong 

danh mục đào tạo thì không 

được mua; cần mua nhanh để 

làm nhanh nhưng thời gian chờ 

đợi lâu 

Điều chỉnh chính sách của 

Tổng cục liên quan đến Bộ 

tài chính và các chính sách 

khác 

- Có chính sách hỗ trợ giá 

cước Internet, hỗ trợ học 

sinh, sinh viên mua máy 

tính, thiết bị nghe nhìn 

- Có chính sách để tăng 

lượng máy tính đủ cấu hình 

cho các trường, chi phí 

nâng cấp, duy tu bảo 

dưỡng 

- Tổng cục cần xây dựng hệ 

thống phòng thực hành 
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ảo/mô hình dùng chung 

cho toàn quốc 

- 

Yêu cầu về nền 

tảng dạy học và 

quản lý học tập 

(LMS) 

  
Nền tảng của trường chưa liên 

thông với các nền tảng khác 
  

Có nền tảng chung thì sẽ 

liên thông dữ liệu với tổng 

cục 

- 
Yêu cầu về nền 

tảng quản trị 
        

- 
Quản trị hạ tầng số 

và nền tảng số 
  

Hệ thống LMS có đủ thông số, 

dữ liệu nhưng biểu mẫu quản lý 

không phù hợp với biểu mẫu 

quản lý, quản trị hiện hành 

  

Nên tham khảo các hệ 

thống quốc tế, chuẩn mực 

thế giới 

3.2 Học liệu số         

- Sản xuất        

- Cần có quy định về chỉ 

tiêu cán bộ, nên cho phép 

có cán bộ chuyên trách về 

chuyển đổi số, hỗ trợ kỹ 

thuật cho các hoạt động số 

(x2) 

- Ban hành các chương 

trình đào tạo nghiệp vụ sư 
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phạm từ xa để nhân viên kỹ 

thuật có thể nâng cao kỹ 

năng để hướng dẫn sinh 

viên 

- 
Quyền sở hữu trí 

tuệ  
      

- Cần có quy định về SHTT 

khi chia sẻ học liệu số (x5) 

- Khi đưa học liệu lên các 

nền tảng, website quốc tế 

như youtube hay facebook 

cần xem xét các quy định 

của luật quốc tế 

- 
Kiểm định chất 

lượng 

- Thông tư 15/2017/TT-

BLĐTBXH Quy định tiêu 

chí, tiêu chuẩn kiểm định 

chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp  

- Công văn 454/TCGDNN-

KĐCL Hướng dẫn đánh giá 

các tiêu chuẩn kiểm định 

chất lượng cơ sở GDNN 

đối với trường TC, CĐ 

CĐS nhưng khi kiểm định phải 

in toàn bộ ra giấy 
  

Cần có quy định về kiểm 

định chất lượng học liệu số 

(x2) 

Quy định thư viện, giáo trình là 

bản in truyền thống  
Thay thế bằng thư viện số   
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- Sử dụng học liệu         

- Chia sẻ học liệu  Chưa có quy định    

- Cần có kho học liệu chung 

để dùng trong giảng dạy 

(x2) 

- Tổng cục là đầu mối xây 

dựng kho học liệu dùng 

chung bằng kinh phí của 

nhà nước và chia sẻ rộng 

rãi (x2) 

- Cần có cơ chế khuyến 

khích sự chia sẻ của GV, 

các cơ sở GDNN, DN (x4) 

- Cần có cơ chế để huy 

động dữ liệu người dùng 

4 NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC 

4.1 Người dạy         

- Khung năng lực số 

Thông tư 08/2017/TT-

BLDTBXH về quy định 

chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ của nhà giáo GDNN   

GV phải có trình độ tin học và 

trình độ ngoại ngữ 

Cần có định hướng, tiêu chí 

cơ bản về những yêu cầu 

về CĐS nói chung cho trình 

độ chuyên môn và kỹ năng 

của GV (x3) 

- Phải đào tạo cho GV kỹ 

năng xây dựng học liệu số, 

thầy cô cũng cần tự học 

MOOCs 

Cho phép các trường tự xác 

định trình độ chuyên môn về tin 

học và ngoại ngữ theo vị trí việc 
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làm tuy nhiên các trường lúng 

túng khi phải tự xác định 

chuyên môn theo CĐS: cần GV 

phải đạt năng lực gì để đảm 

bảo vị trí việc làm  

Phải có quy định rõ ràng, 

không phải chỉ quy định 

mức độ A, B, C…  

- Đào tạo trang bị năng lực 

CĐS cho sinh viên còn 

đang ngồi trên nghề nhà 

trường để hình thành lớp 

giáo viên mới 

- 

Trách nhiệm và 

quyền lợi khi tham 

gia CĐS 

Thông tư 07/2017/TT-

BLĐTBXH quy định chế độ 

làm việc của nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp 

Làm học liệu số mất thời gian  

- GV có nghĩa vụ tự cập 

nhật kiến thức, kỹ năng để 

CĐS 

- Cần có cơ chế khuyến 

khích, công nhận, danh 

hiệu cho GV làm học liệu số 

(x5) 

- Quy định linh hoạt số giờ 

giảng tối thiểu 1 năm 

- Cần có quy định hướng 

dẫn về quy đổi giờ dạy trực 

tuyến và giờ dạy trực tiếp; 

quy định về số giờ lên lớp 

trong đào tạo trực tuyến 

(x2) 

Đang thí điểm: Giao cho 

mỗi khoa làm học liệu số 

cho 10 bài giảng, được 

công nhận tương tự 1 đề tài 

khoa học cấp trường có hỗ 

trợ kinh phí, có tính số liệu 

công bố khoa học, có hội 

đồng đánh giá 
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- 
Văn hoá dạy học 

trên môi trường số 
        

- 
Sư phạm trên môi 

trường số 
      

Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ 

LĐTBXH thống nhất sử 

dụng 1 Chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

4.2 Người học         

- Khung năng lực số         

- 

Trách nhiệm và 

quyền lợi khi tham 

gia CĐS 

  
Quản lý người học khi học trực 

tuyến 
    

- 
Văn hoá học tập 

trên môi trường số 
  

Học sinh sẽ bị hạn chế việc giao 

tiếp trực tiếp trước đám đông 

với nhiều bạn bè, giáo viên, về 

lâu dài sẽ dẫn đến việc ức chế, 

thụ động 

  

Sử dụng Khung văn hóa 

ứng xử trên mạng xã hội do 

Bộ Thông tin Truyền Thông 

ban hành. 

- 
Phương pháp học 

trên môi trường số 
        

5 QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ 
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5.1 

Quản trị nhà 

trường trên môi 

trường số 

      

- Cần có quy định về chữ ký 

số (x2), lưu trữ hồ sơ người 

học, chứng từ kế toán, sổ 

sách hoạt động đào tạo… 

trên môi trường số (x3) và 

cần được thống nhất trên 

toàn quốc, được công nhận 

và lưu trữ trên kho dữ liệu 

chung của hệ thống quản trị 

hạ tầng CNTT 

-Thành lập ban quản trị 

riêng về hạ tầng mạng và 

trang thiết bị CNTT 

5.2 Chiến lược CĐS   

Chưa ban hành các văn bản cụ 

thể về CĐS và đào tạo trực 

tuyến 

Cần có văn bản chỉ đạo 

xuống bắt buộc các trường 

phải thực hiện 

- Chuyển đổi số của ngành 

nên gắn với CĐS của địa 

phương 

- Chiến lược CĐS chung 

phải xây dựng sớm, có lộ 

trình, mục tiêu, nguồn lực 

con người, trang thiết bị, hạ 

tầng… Mỗi cơ sở GDNN 
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căn cứ vào đó xây dựng 

chiến lược CĐS của trường 

để triển khai đồng bộ trong 

toàn hệ thống 

- Cần xây dựng 1 danh mục 

chung cho tất cả từ nền 

tảng CĐS, cơ sở vật chất 

và các hạng mục khác… để 

đánh giá xem cơ sở GDNN 

đang ở mức độ nào của 

CĐS và là hướng dẫn cho 

các trường để biết định 

hướng sẽ làm gì để hoà 

chung vào công cuộc CĐS; 

xây dựng 1 bộ KPI về CĐS 

cho các trường tự đo lường 

mức độ CĐS của mình, 

đánh giá chung về toàn 

ngành 

5.3 
Quản lý, quản trị 

nhà trường của 
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cơ quan chủ quản 

trên môi trường 

số 

- 
Lưu trữ hồ sơ, sổ 

sách 

Thông tư 23/2018/TT-

BLĐTBXH Quy định về hồ 

sơ, sổ sách trong đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

Tổng cục ban hành nhiều loại 

hồ sơ sổ sách và khó quản lý 

(x2) 

- Điều chỉnh thông tư 23: 

khi lưu hồ sơ sổ sách trên 

môi trường số rồi thì không 

cho phép chỉnh sửa thông 

tin để tạo sự tin tưởng 

- Bỏ Sổ đăng ký học sinh, 

thay bằng Bảng điểm tổng 

hợp 

- Bỏ giáo án giấy, thay bằng 

bài giảng điện tử; 

- Các hồ sơ khác chuyển 

hẳn sang hồ sơ điện tử. 

Cần có văn bản pháp lý 

hướng dẫn việc số hoá hồ 

sơ sổ sách giấy tờ (x2) 

Triển khai nhiều hệ thống như 

quản lý văn bằng, quản lý tuyển 

sinh của TCGDNN nhưng chưa 

có sự thống nhất giữa các hệ 

thống từ trung ương tới địa 

phương (x7) 

  

Cần liên thông giữa các 

phần mềm và thống nhất 

biểu mẫu (x4) 
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- 
Kiểm định chất 

lượng 

- Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH về hệ thống đảm 

bảo chất lượng của cơ sở 

giáo dục nghè nghiệp;  

- Thông tư 15/2017/TT-

BLĐTBXH về tiêu chí tiêu 

chuẩn kiểm định chất 

lượng GDNN;  

- Công văn 454/TCGDNN-

KĐCL hướng dẫn đánh giá 

tiêu chuẩn KĐCL chương 

trình đào tạo trình độ sơ 

cấp, trung cấp và cao đẳng.  

- Các thông tư đều có điều 

khoản về chuyển đổi số và 

khuyến khích chuyển đổi số. 

Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn 

kiểm định chương trình thì vẫn 

yêu cầu “nguồn minh chứng là 

văn bản”. 

- Kiểm định không công nhận 

các ứng dụng CNTT 

Cụ thể hóa quy trình và 

điều chỉnh yêu cầu minh 

chứng sử dụng cho kiểm 

định ngoài. Cần bổ sung 

điều khoản về minh chứng 

kiểm định số (không cần 

phải in ra giấy các học liệu 

số, giáo trình số để phục vụ 

kiểm định) (x2) 

Khi chuyển đổi số hoạt 

động đào tạo thì phải đồng 

bộ với chính sách kiểm 

định chất lượng đào tạo cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, 

chương trình đào tạo, công 

tác thanh tra, kiểm tra của 

các cơ quan có thẩm quyền 

do nhà nước quy định 

5.4 
Cơ sở dữ liệu 

GDNN 
  

Bảo mật CSDL trong quá trình 

xây dựng, công bố, triển khai 

chưa được quy định cụ thể rõ 

ràng, đặc biệt là dữ liệu thông 

tin cá nhân 

  

- Phải có cơ chế tài nguyên 

dùng chung 

- Khi xây dựng nền tảng dữ 

liệu chung của quốc gia cần 

có sự thống nhất từ trung 

ương tới địa phương và 

tích hợp giữa các bộ ngành 

(x2) 
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6 
Thể chế và hành 

lang pháp lý 
  

Hiện cơ sở hạ tầng, điều kiện 

vật chất các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp rất khác nhau, 

nghề đào tạo và đặc thù cũng 

đang ở những cấp độ phát triển 

rất khác nhau. Trình độ cán bộ 

cũng phân tầng và có cách biệt 

lớn 

  

Ban hành những văn bản 

cụ thể, chính sách cần phù 

hợp với bối cảnh, đặc thù 

của từng nhóm cơ sở 

GDĐT (context aware 

adaptive policies) 

Nói chung các văn bản tương 

đối đầy đủ, nhưng để thích ứng 

với CĐS thì chưa có văn bàn 

chính thống, chưa có quy định 

cụ thể, thống nhất  

Không ban hành thêm văn 

bản pháp lý, chỉ bổ sung, 

chỉnh sửa để làm rõ và 

hướng dẫn quá trình 

chuyển đổi số 

Khi sửa đổi văn bản nên 

sửa luôn bản chính, đưa 

phần CĐS vào như vậy sẽ 

thống nhất nội dung từ trên 

xuống dưới, không nên 

tách CĐS riêng, truyền 

thống riêng 

Chi phí cho đầu tư hạ tầng 

trong đề án CĐS chủ yếu đầu 

tư cho các trường thuộc cấp 

trung ương, còn các trường ở 

địa phương thì thuộc ngân sách 

địa phương 

Cần phân bổ cho các 

trường thuộc các ngành 

trọng điểm trực thuộc địa 

phương 
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- Nhiều văn bản hiện tại không 

phải văn bản pháp quy, chỉ là 

công văn hướng dẫn nên cần 

phải luật hoá. 

- Các nhà quản lý chỉ dựa trên 

hiểu biết, thói quen, cách thức 

cũ để ra văn bản. 

- Quy trình làm văn bản quy 

phạm pháp luật kéo dài, trong 

thời gian đó, tiến bộ khoa học 

kỹ thuật quá nhanh, văn bản có 

khi chưa xong dự thảo đã lỗi 

thời. 

  

Chỉ nên xây dựng khung 

mang tính hướng dẫn hơn 

là quy định cụ thể, xây 

dựng quy chuẩn mang tính 

tham chiếu chứ không 

mang tính ép buộc để các 

địa phương, các cơ sở GD 

căn cứ vào bối cảnh thực 

tiễn rất riêng của từng 

CTĐT, loại hình đào tạo, 

đối tượng người học, điều 

kiện công nghệ, trang thiết 

bị của người học để quyết 

định việc dạy thế nào, số 

hoá thế nào.  
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Phụ lục 4: Kết quả khảo sát online 

I. Phạm vi khảo sát:  

- 47/63 tỉnh, thành phố gửi câu trả lời 

- Bao gồm: An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện 

Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Hoà 

Bình, Khánh Hoà, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Mỹ Tho, Nghệ An, Phú Thọ, Phú 

Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quy Nhơn, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Tiền Giang, 

Trà Vinh, Vĩnh Long, Yên Bái 

II. Đơn vị tham gia khảo sát: 

 

STT Đơn vị Số câu trả 

lời 

Tỷ lệ % 

1 Tổng cục GDNN 18 1.5% 

2 Sở LĐTBXH 48 3.9% 

3 Trường cao đẳng 803 64.8% 

4 Trường trung cấp 252 20.3% 

5 Trung tâm GDNN 109 8.8% 

6 Doanh nghiệp 3 0.2% 

7 Hội đồng tư vấn 

nghề 

0 0% 
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8 Tổ chức khác 7 0.6% 

 Tổng 1240 100% 
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III. Đối tượng tham gia khảo sát 

 

STT Đối tượng Số 

câu 

trả lời 

Tỷ lệ % 

1 Lãnh đạo Tổng cục, Sở 

LĐTBXH, Ban giám hiệu, 

Doanh nghiệp 

30 2.4% 

2 Quản lý cấp Phòng/Khoa/ 

Trung tâm/ Viện/Bộ môn… 

364 29.4% 

3 Cán bộ, chuyên viên, GV 846 68.2% 

 Tổng 1240 100% 
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IV. Kết quả khảo sát: 

STT VẤN ĐỀ 
Có những văn bản nào quy 
định cho vấn đề này? 

Mức độ phù hợp của các 
văn bản này dưới góc độ 
chuyển đổi số (chấm điểm 
từ 1-5: 1 - rất không phù 
hợp; 5 - rất phù hợp) 

Anh/Chị có đề xuất sửa đổi nội dung gì trong các văn bản/quy định hiện có; hoặc 
xây dựng những văn bản/quy định mới để phù hợp với chuyển đổi số?  

1 

CHUẨN ĐẦU 

RA VỀ NĂNG 

LỰC SỐ 

Năng lực số là 

khả năng sử 

dụng và làm 

chủ các công 

cụ và nền tảng 

số phục vụ 

cho công việc 

và học tập 

suốt đời 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 345/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật An ninh mạng 2018 

Luật công nghệ thông tin 2006 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Nghị quyết 52-NQ/TW 

Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT   

- Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, tại điểm 2.5, Mục II, 
Phần II. Quản lý và quản trị: bổ sung thêm: “Hình thành cơ chế phân tích và khai thác 
dữ liệu về việc làm, dữ liệu về đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp giúp chính phủ, 
ngành và các cở sở GDNN dự báo nguồn nhân lực, quy hoạch mạng lưới đào tạo, 
định hướng ngành nghề và quy mô đào tạo...”. 

- Quan tâm đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng và con người (x2) 
- Cần có kho dữ liệu số lớn về mọi mặt, từ đó mới dễ dàng khai thác, quản lý và sử 

dụng 
- Xây dựng văn bản mới về nội dung chuẩn đẩu ra cho năng lực số để phù hợp với 

chuyển đổi số và có hướng dẫn triển khai cụ thể phù hợp với từng nhóm ngành đào 
tạo (x17) 

- Đề nghị xây dựng hệ thống CĐR thống nhất trong toàn quốc về CĐS 
- Chuyển đổi số phải phù hợp với năng lực người sử dụng và có tiêu chí cụ thể để đánh 

giá năng lực số (x4) 
- Năng lực số cần được cập nhật, bổ sung thường xuyên theo hướng phát triển công 

nghệ số và việc ứng dụng công nghệ số trong thực tế công việc; các đơn vị năng lực 
cơ bản (trong đó có năng lực số) trong các Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cần 
được xây dựng, thẩm định và công bố riêng rẽ để thống nhất sử dụng chung cho các 
nghề và tạo thuận lợi hơn cho việc cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thị trường lao 
động (x4) 

- Triển khai các văn bản quy định về năng lực số (nếu có) một cách rộng rãi đến các 
cấp 

- Lấy ý kiến các chuyên gia để sửa đổi cho phù hợp, chi phí thấp và đáp ứng đúng đối 
tượng 

- Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để phù hợp các đặc thù của từng địa phương và điều 
kiện cơ sở vật chất của cơ sở GDNN (x5) 

- Các văn bản cần ngắn gọn, rõ ràng hơn, không chồng chéo, mâu thuẫn nhau (x8) 
- Các bộ ngành cần có hướng dẫn để thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của từng 

lĩnh vực (x2) 
- Các văn bản hướng dẫn chi tiết thống nhất chỉ sử dụng của cấp trung ương, các cấp 

dưới không ban hành thêm các văn bản hướng dẫn.  
- Cần sửa đổi một số nội dung của các thông tư cho phù hợp với CĐS 
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Thông tư 20/2019/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

- Chuyển đổi số phải chuyển đổi từ nhận thức, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng; hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý; đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của 
ngành trong thực hiện chuyển đổi số 

- Cần mở lớp tập huấn về chuyển đổi số và tham quan học tập một số đơn vị đã thực 
hiện tốt 

- Cần quy định về 1 chương trình mà trước đó có nhiều chương trình đã được đưa ra 
thực hiện thử nghiệm cấp độ mô đun hóa 
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2 

TÍCH LUỸ VÀ 

CÔNG NHẬN 

TÍN CHỈ 

- Công nhận 

các khoá 

học/bài học 

trên các nền 

tảng học 

online (ví dụ: 

coursera,...) 

- Phục vụ liên 

thông giữa các 

chương trình 

và các cấp 

đào tạo 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 345/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Nghị quyết 52-NQ/TW 

Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 07/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 23/2018/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 26/2020/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 27/2017/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Cần có qui định cụ thể từng lĩnh vực trong chuyển đổi số 

- Nên quy định thời lượng nhất định phải thực hiện học tập online, có nội dung để đánh 

giá kỹ năng thực hiện đào tạo online... 

- Xây dựng những văn bản/quy định mới, cụ thể và hướng dẫn rõ ràng về phương thức 

đào tạo tích lũy mô đun, tín chỉ để phù hợp với CĐS (x16) 

- Xây dựng các văn bản qui định cụ thể các học phần học online như: lý thuyết học thế 

nào; thực hành học thế nào; kiểm tra như thế nào; thi hết môn như thế nào 

- Có thể quy định rõ các môn có thể học online 

- Nên bổ sung các quy định cụ thể hơn để thực hiện việc cá thể hóa đào tạo 

- Trang bị cơ sở vật chất để hiện thực hóa chuyển đổi số 

- Quy định thêm các hình thức đào tạo trực tuyến thích ứng với dịch bệnh 

- Các văn bản hàng năm được kiểm tra, rà soát để cập nhật sao cho phù hợp với tình 

hình thực tế (x2) 

- Việc đánh giá điểm cần quy định và chuẩn rõ ràng, giảm thiểu gian lận thi cử ở người 

học 

- Chỉnh sửa, bổ sung phù hợp hơn với thực tế của Luật Giáo dục 2019 

- Cần xây dựng văn bản/quy định mới, cụ thể và hướng dẫn rõ ràng về công nhận tín 

chỉ, tích lũy mô đun trong đào tạo trên nền tảng học online, kiểm tra, đánh giá, thi trực 

tuyến (x20) 

- Cần triển khai hướng dẫn từ cơ quan QLNN một cách cụ thể. 

- Đề nghị hợp nhất ban hành thành Thông tư quy định cụ thể để các cơ sở GDNN thực 

hiện  

- Phù hợp với thực tiễn công việc hơn 

- Cần có những văn bản/hướng dẫn cụ thể hóa những nội dung liên quan đến đào tạo 

trực tuyến như: hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và HSSV; tập huấn sử dụng 

chương trình, cách thức thực hiện đào tạo 

- Đưa thêm các hình thức xác định danh tính như sinh trắc học... vào việc đảm bảo tính 

chính xác trong việc đánh giá kết quả học tập khi học trên các phần mền online, khi 

đó cấp chứng nhận cho các khóa học online mới hiệu quả 

- Thời gian nhận kinh phí hỗ trợ ngắn 
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Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

3 

CẤP ĐỘ MÔ 

ĐUN HOÁ 

(CHƯƠNG 

TRÌNH, MÔN 

HỌC, BÀI 

GIẢNG...) 

- Thể hiện tính 

linh hoạt của 

chương trình 

đào tạo 

- Cá thể hoá 

việc học tập 

Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Xây dựng những văn bản/quy định mới để phù hợp với cấp độ mô đun hóa chuyển 
đổi số và có văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai cho từng trình độ (x22) 

- Quy định cụ thể hơn như thế nào là mô đun, môn học. Quy định cứng bao nhiêu tiết 
lý thuyết là 1 tín chỉ, bao nhiêu tiết thực hành là 1 tín chỉ. Quy định lại cụ thể môn tích 
hợp vì khi dạy tích hợp là lý thuyết và thực hành trong cùng một giờ giảng dạy nên 
không thể tách dạy hết tiết lý thuyết dạy riêng sau đó dạy thực hành. 

- Các quy định đã có đủ, tuy nhiên có thể cần cụ thể hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo 
việc linh hoạt cho việc xây dựng các mô đun, tín chỉ trong chương trình đào tạo để 
thuận lợi cho việc đào tạo, đánh giá trên môi trường số 

- Cần có văn bản mới quy định về chương trình, giáo trình phù hợp hơn với công tác 
chuyển đổi số: cụ thể như chương trình đào tạo các nghề sơ cấp cần quy định mã 
nghề cho tất cả các nghề; chương trình đào tạo trung cấp cần quy định một khung 
chung đơn vị nào cũng giống nhau 

- Tăng cường quy định dạy học trực tuyến 
- Chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh, cập nhật định kỳ để phù hợp với tình 

hình đào tạo thực tế (x3) 
- Có hướng dẫn về thi kết thúc học phần và thời gian ôn tập được báo trước để người 

học khỏi bỡ ngỡ 
- Chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp, tương thích với Luật giáo dục 2019 
- Cần bổ sung quy định về cá nhân hóa việc học tập của người học trên nền tảng học 

online 
- Tăng cường kinh phí cho các đơn vị thực hiện 
- Ban hành thêm mẫu sổ lên lớp phù hợp với chương trình mô đun. 
- Ban hành sổ điểm điện tử 
- Cần có những quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ với chương 

trình đào tạo 
- Bên cạnh các mô đun học online nên có một vài môn linh hoạt để học sinh có thể đến 

lớp 
- Cần phổ biến cụ thể các văn bản có liên quan đến chuyển đổi số đến các đơn vị 
- Chương trình giảng dạy cần chú trọng xây dựng các bài tập áp dụng hoặc bài tập 

thực hành cụ thể cho từng mô đun/môn học, bài giảng trực quan dễ hiểu, chính xác 
về kiển thức truyền đạt hơn là quá chú trọng về việc đánh giá giáo án hàn lâm phổ 
thông 

- Cần bổ sung về cách kiểm tra, đánh giá trực tuyến cụ thể cho từng hình thức thi (trắc 
nghiệm, tự luận, bài tập lớn, tiểu luận, ...) 

- Quy định số giờ trong 1 tín chỉ 
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Thông tư 15/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 26/2020/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 29/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 31/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT 

Thông tư 42/2015/TT-

BLĐTBXH 

- Khi cần thiết cần bổ sung thêm hướng dẫn giảng dạy và thi online cho các môn thực 
hành nghề nghiệp 

- Cần cụ thể hóa cho từng ngành và từng lĩnh vực cụ thể  
- Tăng thêm số lượng tư vấn cho người có nhu cầu 
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4 

CÁ THỂ HOÁ 

VIỆC HỌC 

TẬP 

- Lựa chọn nội 

dung học tập 

theo nhu cầu 

và năng lực 

của người học 

trên các nền 

tảng số 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 345/TCGDNN-ĐTCQ 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Quyết định 117/2017/QĐ-TTg 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 04/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

  

- Quy định Khung kỹ năng số cho người học ở trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng 

- Cần có qui định cụ thể để thực hiện (4) 

- Có quy định đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, chứng chỉ, chứng nhận cho nhà 

giáo tham gia đào tạo online 

- Lý thuyết phải có kết hợp với thực tế để bài giảng phong phú tạo đam mê cho người 

học  

- Xây dựng những văn bản/quy định mới để phù hợp với lựa chọn nội dung học tập 

theo nhu cầu và năng lực của người học trên các nền tảng CĐS (x17) 

- Cần văn bản quy định cụ thể với người học: phương pháp học; công cụ để học; thời 

gian học (có thể học tối vì học online thì không cần quy định cứng thời gian mà phụ 

thuộc vào đối tượng) 

- Có hướng dẫn cụ thể hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người học tích lũy các mô 

đun, tín chỉ để có được các văn bằng/chứng chỉ theo nhu cầu 

- Triển khai các văn bản quy định về cá thể hóa việc học tập (nếu có) một cách rộng rãi 

đến các cấp 

- Bổ sung quy định dạy và học trực tuyến 

- Chương trình chi tiết môn học được rà soát, điều chỉnh, cập nhật định kỳ để phù hợp 

với tình hình đào tạo thực tế 

- Đề nghị có quy định ứng dụng chuyển đổi số vào cá thể hóa việc đào tạo; người học 

tự lựa chọn nội dung đào tạo, tùy biến hoạt động ngoại khóa, bổ trợ kỹ năng phù hợp  

- Chương trình chi tiết môn học được rà soát, điều chỉnh, cập nhật định kỳ để phù hợp 

với tình hình đào tạo thực tế 

- Cần linh hoạt hơn trong chỉ đạo thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid19 (như Bộ 

GDĐT) 

- Cần xây dựng các văn bản quy định chung, cụ thể cho từng đối tượng đào tạo áp 

dụng trên phạm vi cả nước phù hợp với chuyển đổi số. 

- Đồng ý với phương án lựa chọn nội dung học tập phù hợp chuyên môn, nhưng vẫn 

phải khống chế số lượng môn học, cần có sự phân loại đâu là môn cơ sở, môn chuyên 

ngành, môn chung, số lượng môn để sinh viên có thể lựa chọn ở đầu khóa học. Sau 

khi lựa chọn xong thì sinh viên đó được xếp học ở trình độ nào sơ cấp, trung cấp, cao 

đẳng tùy vào số môn học mà sinh viên đó lựa chọn, sau khi chọn xong rồi thì không 

được chọn lại nữa 

- Rút ngắn thời gian thực hiện 
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Thông tư 29/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 31/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 42/2015/TT-

BLĐTBXH 



 

 80 

5 

KIỂM TRA VÀ 

ĐÁNH GIÁ 

HỌC TẬP 

TRỰC TUYẾN 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 345/TCGDNN-ĐTCQ 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 10/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 23/2018/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Sớm ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể về triển khai thực hiện về kiểm tra, đánh 

giá trên môi trường số, đảm bảo chất lượng đào tạo (x9) 

- Có quy định rõ hình thức, cách thức đánh giá việc học tập trực tuyến 

- Xây dựng những văn bản/quy định mới về kiểm tra đánh gia để phù hợp với chuyển 

đổi số (x13) 

- Chỉnh sửa văn bản và hướng dẫn chi tiết để phù hợp với quá trình chuyển đổi số 

- Cần văn bản quy định cụ thể phương pháp kiểm tra, thi trực tuyến; cách công nhận 

hoàn thành khóa học theo phương pháp trực tuyến (thuận lợi cho người học và giáo 

viên) 

- Sớm ban hành và triển khai văn bản quy định về dạy học trực tuyến 

- Quy định được rà soát, điều chỉnh, cập nhật hằng năm để phù hợp với tình hình đào 

tạo thực tế (x3) 

- Sửa đổi bổ sung Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH về cấp bằng tốt nghiệp, việc kiểm 

tra, đánh giá và thi tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến và việc công nhận kết quả, 

cấp bằng tốt nghiệp như hình thức đào tạo chính quy 

- Cần có văn bản và tổ chức tập huấn 

- Đề nghị xây dựng phần mềm để thực hiện Kiểm tra, đánh giá trực tuyến 

- Cần xây dựng các văn bản quy định chung, cụ thể cho từng đối tượng đào tạo áp 

dụng trên phạm vi cả nước phù hợp với chuyển đổi số. 

- Khi tính bảo mật và sự giám sát khách quan của các buổi kiểm tra được thực hiện 

hiệu quả thì việc đánh giá của học sinh sẽ là các bài kiểm tra trên các phần mền ứng 

dụng 

- Chưa có hướng dẫn đối với thi thực hành tay nghề với các khối giáo dục nghề nghiệp 

(online) 
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6 

CÁC 

PHƯƠNG 

PHÁP DẠY 

VÀ HỌC MỚI 

PHÙ HỢP 

VỚI CHUYỂN 

ĐỔI SỐ 

Học tập kết 

hợp và các 

phương pháp 

khác 

Chỉ thị 24/2021/CT-TTg 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 2036/TCGDNN-

ĐTCQ 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Nghị quyết 52-NQ/TW 

Quyết định 117/2017/QĐ-TTg 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 27/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 31/2017/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Ban hành văn bản hướng dẫn chuyển đổi linh hoạt dạy học trực tuyến và dạy học 

trực tiếp (x3) 

- Cần xây dựng văn bản mới, cụ thể đối với các khu vực vùng sâu vùng xa số lượng 

trang thiết bị còn hạn chế 

- Giao bài thực hành nhiều hơn 

- Cần văn bản quy định thống nhất nền tảng dạy học online. Bộ nên xây dựng riêng 

nền tảng này để quản lý chung toàn quốc. Cần tập trung vào việc dễ sử dụng, có thể 

phổ thông hóa cho tất cả mọi đối tượng. 

- Đề nghị ban hành văn bản mới và hướng dẫn cụ thể về phương pháp dạy và học mới 

phù hợp với chuyển đổi số (x24) 

- Nên bổ sung mô đun Dạy học số trong chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy sơ cấp, 

vì trình độ sơ cấp dạy online là phổ biến 

- Có cách hướng dẫn hoặc giải pháp khi kết nối mạng ngắt quãng 

- Cần bổ sung ban hành hướng dẫn mới linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid 19 

- Cập nhật kịp thời hơn nữa 

- Giao quyền cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng quy chế 

đào tạo trực tuyến trong đó xác định rõ các nội dung cần phải thực hiện như tổ chức 

lớp học, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm về việc bảo đảm chất 

lượng đào tạo trực tuyến tại trường. 

- Kết hợp đến lớp 2 buổi một tuần, tham gia các hoạt động nhóm 

- Cần có những quy định và yêu cầu cụ thể trong việc bồi dưỡng và đào tạo giáo viên 

trong việc thay đổi các phương pháp mới  
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Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

7 

HẠ TẦNG SỐ 

VÀ NỀN 

TẢNG SỐ 

- Hạ tầng số: 

ví dụ: Hạ tầng 

công nghệ; Hạ 

tầng dữ liệu; 

Hạ tầng kỹ 

thuật... 

- Nền tảng số: 

ví dụ: Nền tảng 

dạy học và 

quản lý học tập 

(LMS); Nền 

tảng quản trị... 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 1617/TCGDNN 

Công văn 2036/TCGDNN-

ĐTCQ 

Công văn 345/TCGDNN-ĐTCQ 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật công nghệ thông tin 2006 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Luật Thương mại Điện tử 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 27/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Cần quy định cụ thể hơn về hạ tầng: không chỉ là hệ thống mạng, cần cụ thể hệ thống 

phần cứng, hệ thống phần mềm ứng dụng (không phải cứ chuyển văn bản ghi tay 

thành word, excel, PowerPoint là thành chuyển đổi số) 

- Thống nhất 01 đến 02 văn bản quy định cho việc này 

- Xây dựng những văn bản/quy định mới về hạ tầng số để phù hợp với chuyển đổi số 

và có hướng dẫn cu thể (x30) 

- Cần ban hành văn bản quy định về chuẩn hạ tầng số đáp ứng việc vận hành, khai 

thác tốt trên các nền tảng số trong đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp (x4) 

- Cần triển khai các lớp bồi dưỡng CNTT cho nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí, bám 

sát nhu cầu ứng dụng trong công việc, đảm bảo chuẩn ứng dụng cơ bản, kỹ năng 

đảm bảo an toàn thông tin, kỹ năng khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông 

tin trong nhà trường và đẩy mạnh phương thức tập huấn qua mạng.  

- Cần có quy định cụ thể cho từng lĩnh vực và điều kiện thực tế của từng địa phương 
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Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

8 

HỌC LIỆU SỐ 

- Sản xuất học 

liệu số;  

- Quyền sở 

hữu trí tuệ đối 

với học liệu 

số;  

- Kiểm định 

chất lượng;  

- Sử dụng và 

chia sẻ học 

liệu số 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 2036/TCGDNN-

ĐTCQ 

Luật công nghệ thông tin 2006 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Luật Thư viện 2019 

Nghị định 49/2018/NĐ-CP 

Nghị quyết 52-NQ/TW 

Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Quyết định 

868/2010/BLĐTBXH 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 15/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT 

 

 

- Đầu tư về học cụ chuyển đổi số đáp ứng với công nghệ  

- Xây dựng văn bản cụ thể về học liệu lý thuyết thế nào; thực hành thế nào; tích hợp 

thế nào và khi đưa lên môi trường mạng thì việc đảm bảo bản quyền như thế nào 

(cách đăng ký bản quyền làm sao tạo thuận lợi cho người dạy). Quy định cụ thể đối 

tượng kiểm định (cần điều kiện gì với người kiểm định). 

- Tăng cường các quy định về trực tuyến, ứng dụng phần mềm CNTT 

- Nên giao một tổ chức sản xuất giống sản xuất tài liệu giấy làm nguồn sử dụng chung 

- Cần xây dựng văn bản quy định hướng dẫn cụ thể về Sản xuất học liệu số; Quyền sở 

hữu trí tuệ đối với học liệu số; Kiểm định chất lượng; Sử dụng và chia sẻ học liệu số 

(x25) 

- Phải xây dựng khoa dữ liệu để cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tra cứu 

- Cần xây dựng và bổ sung nhiều học liệu số 

- Học liệu cần phong phú hơn và cập nhật nhanh hơn  

- Phụ huynh, người học cần trả phí cho chương trình học, trong đó có phần sở hữu trí 

tuệ 

- Nên đi thực tế, loại bỏ những thủ tục mang tính chất hình thức, tập trung vào những 

vấn đề mang tính cốt lõi trong việc kiểm định 

- Quy định cụ thể hơn cho từng ngành nghề 

- Tăng giá trị hỗ trợ 
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Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT 

Thông tư 23/2018/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 

Văn bản 1810/TCGDNN-KĐCL 

Văn bản hợp nhất 1313/VBHN-

BLĐTBXH 
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9 

NGƯỜI DẠY 

VÀ NGƯỜI 

HỌC 

- Khung năng 

lực số 

- Trách nhiệm 

và quyền lợi 

khi tham gia 

CĐS;  

- Văn hoá dạy 

và học trên 

môi trường số 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1673/LĐTBXH-

TCGDNN 

Công văn 345/TCGDNN-ĐTCQ 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Khung năng lực của Unesco về 

công nghệ thông tin và truyền 

thông đối với giáo viên. Phiên 

bản 3 năm 2018 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Nghị quyết 52-NQ/TW 

Quyết định 117/2017/QĐ-TTg 

Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 07/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT 

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT 

Thông tư 23/2018/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Cần có quy định về thời gian tương tác giữa người dạy và người học  

- Xây dựng những văn bản/quy định mới để phù hợp với chuyển đổi số và có hướng 

dẫn cụ thể (x29) 

- Xây dựng văn bản quy định chuẩn kiến thức cần có với người tham gia giảng dạy. 

Tập huấn hoặc đào tạo miễn phí những người tham gia chuyển đổi. Quy định cách 

tham gia dạy và học; Tạo lớp quy về một chỗ (có thể phòng đào tạo) để quản lý; Tác 

phong, ngôn phong khi tham gia lớp học, trang phục. 

- Quá nhiều phần mềm chồng chéo mà không đồng bộ dữ liệu 

- Tăng cường ứng dụng CNTT 

- Các văn bản được cập nhật hàng năm để phù hợp với tình hình đào tạo thực tế (x3) 

- Người dạy cần phải được tập huấn  

- Thực hiện xây dựng khung năng lực số cho GV GDNN để tác động xây dựng chương 

trình đào tạo theo năng lực số và kỹ năng số; gắn trách nhiệm của tất cả các giảng 

viên, những người cần phải có kiến thức nhất quán và được phát triển tốt về mục 

đích, phạm vi và nội dung của chuyên môn, để đào tạo ra người học - người lao động 

có kỹ năng cần thiết và để hoạt động chuyên môn một cách hiệu quả, an toàn và có 

đạo đức trong các môi trường đa dạng và ngày càng được hỗ trợ tương tác của công 

nghệ kỹ thuật số.... 

- Cần có những quy định về quyền lợi cụ thể, đánh giá chính xác dựa trên năng lực 
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Thông tư 27/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 
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10 

QUẢN TRỊ VÀ 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC 

- Công tác 

quản lý và 

quản trị của cơ 

quan quản lý 

và cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp trên 

môi trường số 

- Chiến lược 

chuyển đổi số  

- Cơ sở dữ 

liệu GDNN 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 1301/BLĐTBXH 

Công văn 1617/TCGDNN 

Công văn 1673/LĐTBXH-

TCGDNN 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Luật quản lý tài sản công 

Luật An ninh mạng 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT 

Thông tư 23/2018/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Xây dựng những văn bản/quy định mới để phù hợp với chuyển đổi số và có hướng 

dẫn cụ thể (x28) 

- Bộ nên xây dựng một nền tảng chung làm thân cây, các tỉnh là các cành chính, và 

các trường, trung tâm là nhánh. Các dữ liệu của tỉnh nào sẽ tập trung tại máy chủ của 

tỉnh đó. Các dữ liệu chung sẽ tập trung tại máy chủ của Bộ. Tạo thành một cây hoàn 

chỉnh thống nhất trên một nền tảng sẽ dễ quản lý trong công tác đào tạo và quyền sở 

hữu. 

- Có văn bản chỉ đạo thông suốt trong hệ thống GDNN 

- Các văn bản được cập nhật hàng năm để phù hợp với tình hình đào tạo thực tế (x2) 

- Quy định rõ công tác quản lý, quản trị, đặc biệt là vấn đề an ninh thông tin, hình ảnh, 

... trong môi trường mạng 

- Tập huấn và có hệ thống quản trị cho các đơn vị  

- Cập nhật nhanh hơn 

- Vẫn cần người đồng hành hướng dẫn khi thực hiện khóa học, có thể là tư vấn viên, 

giáo viên 

- Có quy định cụ thể hơn cho từng ngành nghề  

- Tăng thời gian áp dụng 

- Có tính bảo mật cao  
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Thông tư 32/2019/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 33/2018/TT-

BLĐTBXH 
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11 

DANH MỤC 

CÁC NGÀNH 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO 

TẠO CỦA 

CÁC NGÀNH 

ĐÓ 

Nội dung đào 

tạo có được 

cập nhật để 

đáp ứng yêu 

cầu của thị 

trường lao 

động 

Chỉ thị 24/CT-TTg 

Công văn 587/TCGDNN-ĐTCQ 

Luật Giáo dục 2019 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2014 

Quyết định 01/2017/QĐ-TTg 

Quyết định 117/2017/QĐ-TTg 

Quyết định 1232/2021/QĐ-TTg 

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg 

Thông tư 03/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 04/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 06/2019/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 09/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 12/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

Thông tư 20/2009/TT-

BLĐTBXH 

 

 

- Phải thực hiện đúng thời gian quy định  

- Xây dựng những văn bản/quy định mới để phù hợp với chuyển đổi số và có hướng 

dẫn triển khai cụ thể (x16) 

- Xây dựng văn bản tập huấn, đào tạo lập trình chuyên sâu các loại cho các giáo viên 

đang giảng dạy các nghề liên quan công nghệ thông tin để đẩy mạnh các nghề liên 

quan đến lập trình và cơ sở dữ liệu.  

- Quy định cần linh hoạt để các cơ sở GDNN chủ động được trong việc cập nhật CTĐT 

đáp ứng nhu cầu người học và thị trường lao động 

- Chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh, cập nhật theo định kỳ để phù hợp với 

tình hình đào tạo thực tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (x3) 

- Đề nghị tiếp tục bổ sung danh mục ngành, nghề đào tạo công nghệ thông tin cho phù 

hợp với thực tiễn của khu vực và thế giới 

- Cần xây dựng văn bản/quy định các doanh nghiệp tham gia với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp vào việc xây dựng chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động 

- Tăng cường tuyên truyền 

- Cập nhật nhanh hơn 

- Cần xây dựng các phần mềm để hỗ trợ các trường trong quản lý đồng thời để cơ 

quan chức năng dễ dàng giám sát, quản lý 

- Bổ sung khung năng lực số 

- Cần đi vào thực tế, xây dựng dựa trên nhu cầu và tính cấp thiết của thị trường lao 

động, đầu tư vào những kiến thức cốt lõi mà thị trường lao động cần. Loại bỏ hoặc 

giảm tải những kiến thức chỉ mang tính hình thức 

- Có chương trình chung thống nhất  

- Quy định cụ thể hơn cho từng ngành nghề 
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Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT 

Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT 

Thông tư 25/2019/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 26/2020/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 27/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 28/2017/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 44/2018/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT 

Phụ lục 5: Danh mục văn bản pháp luật 

TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

I LUẬT 

1.  51/2005/QH11 29/11/2005 Giao dịch điện tử 

2.  67/2006/QH11 29/6/2006 Luật Công nghệ thông tin 

3.  38/2013/QH13 16/11/2013 Luật Việc làm 

4.  74/2014/QH13 27/11/2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp 

2. 15/2017/QH14 21/6/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 



 

 91 

TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

5.  24/2018/QH14 12/6/2018 Luật An ninh mạng 

6.  43/2019/QH14 14/6/2019 Luật Giáo dục 

7.  45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ luật Lao động 

8.  46/2019/QH14 21/11/2019 Luật Thư viện 

II NGHỊ ĐỊNH/NGHỊ QUYẾT 

1.  143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 
Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và Nghị định số 15/2019/NĐ-CP) 

2.  49/2018/NĐ-CP 30/3/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

3.  52-NQ/TW 27/9/2019 
Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 

III QUYẾT ĐỊNH 

1.  1982/2016/QĐ-TTg 18/10/2016 Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

2.  01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân 

3.  117/2017/QĐ-TTg 25/01/2017 

Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động 

dạy-học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng 

đến 2025" 

4.  18/2017/TTg-CP 31/5/2017 Quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 

5.  749/2020/QĐ-TTg 03/6/2020 
Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” 
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TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

6.  206/QĐ-TTg  11/02/2021 
Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” 

7.  1232/2021/QĐ-TTg 15/7/2021 
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo 

dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025 

8.  868/2010/BLĐTBXH 16/07/2010 
Ban hành Quy trình sản xuất, thẩm định và học liệu phim video cho các chương trình dạy 

nghề trình độ sơ cấp nghề và chương trình dạy nghề dưới 3 tháng 

9.  2175/QĐ-BVHTTDL 23/7/2021 Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 

10.  1446/QĐ-TTg 30/8/2021 
Về 20 nghề “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 

IV CHỈ THỊ 

1.  24/CT-TTg 28/5/2020 
Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động 

và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới 

V CÔNG VĂN/VĂN BẢN 

1.  
Công văn 786/LĐTBXH-

TCGDNN 
02/03/2018 V/v gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp 

2.  
Công văn 

589/TCGDNN-ĐTCQ 
29/3/2018 V/v đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở GDNN và DN 

3.  
Công văn 

454/TCGDNN-KĐCL 
25/3/2019 

Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN đối với trường 

trung cấp, cao đẳng 
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TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

4.  
Công văn 

345/TCGDNN-ĐTCQ 
21/02/2020 

V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch 

COVID-19 

5.  
Công văn 

587/TCGDNN-ĐTCQ 
17/3/2020 V/v hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch COVID-19 

6.  
Công văn 

1301/BLĐTBXH 
14/4/2020 

Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực 

tuyến 

7.  
Công văn 

1617/TCGDNN-ĐTCQ 
21/7/2020 V/v triển khai phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm 

8.  
Công văn 

2036/TCGDNN-ĐTCQ 
16/9/2021 V/v tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến 

11. 
Văn bản hợp nhất 

1313/VBHN-BLĐTBXH 
05/4/2019 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

12. 
Văn bản 

1810/TCGDNN-KĐCL 
17/8/2021 V/v tự đánh giá nhanh theo dự thảo tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao 

V THÔNG TƯ 

1.  20/2009/TT-BLĐTBXH 29/11/2009 
Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao 

đẳng nghề nhóm nghề Máy tính và công nghệ thông tin 

2.  42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp 
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TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

3.  56/2015/TT-BLĐTBXH 24/12/2015 Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

4.  03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

5.  04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

6.  06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

7.  07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

8.  08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

9.  09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 

Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chí; quy chế kiểm tra, thi, xét công 

nhận tốt nghiệp 

10.  10/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 
Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

11.  12/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 
Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

12.  14/2017/TT-BLĐTBXH 25/05/2017 
Xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

13.  15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

14.  27/2017/TT-BLĐTBXH 21/9/2017 Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 
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TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

15.  28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

16.  29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 

17.  31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017 
Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm 

vừa học 

18.  03/2018/TT-BLĐTBXH 15/6/2018 
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 

nghiệp 

19.  08/2018/TT-BLĐTBXH 14/8/2018 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 

các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi 

công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo 

quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas 

20.  11/2018/TT-BLĐTBXH 26/9/2018 
Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

21.  23/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

22.  33/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 
Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, 

tự học có hướng dẫn 

23.  44/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc 

lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin 
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TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

24.  06/2019/TT-BLĐTBXH 28/01/2019 

Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

25.  20/2019/TT-BLĐTBXH 23/12/2019 

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh 

vực kinh doanh, quản lý và pháp luật 

26.  25/2019/TT-BLĐTBXH 24/12/2019 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; xây dựng, kiến 

trúc và dịch vụ 

27.  27/2019/TT-BLĐTBXH 25/12/2019 
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng cho một số 

nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật 

28.  31/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

29.  32/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 
Quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

30.  38/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 
Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống 

bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

31.  15/2020/TT-BLĐTBXH 28/12/2020 
Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 

ngành, nghề 



 

 97 

TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

32.  16/2020/TT-BLĐTBXH 28/12/2020 
Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng cho 46 ngành, nghề 

33.  20/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 
Quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp 

34.  21/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

35.  26/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

36.  10/2021/TT-BLĐTBXH 10/9/2021 
Ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

37.  03/2014/TT-BTTTT 11/3/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

38.  39/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 

39.  41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. 

40.  45/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT 

41.  01/2019/TT-BNV 24/1/2019 

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức 

năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ 

quan, tổ chức. 
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TT Số, ký hiệu 
Ngày tháng 

ban hành 
Tên gọi của văn bản 

42.  07/2015/TT-BGDĐT 16/4/2015 

Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

43.  10/2017/TT-BGDĐT 28/4/2017 Ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 

44.  21/2017/TT-BGDĐT 06/9/2017 
Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng 

Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục 

45.  24/2017/TT-BGDĐT 10/10/2017 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học 

46.  07/2017/TT-BGDDT 15/3/2017 Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học 

47.  20/2018/TT-BGDĐT 22/8/2018 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 

48.  08/2021/TT-BGDĐT 18/3/2021 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

49.  09/2021/TT-BGDĐT 30/3/2021 
Quy định về quản lý và dạy học trực tuyến cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục 

thường xuyên 

50.  17/2021/TT-BGDĐT 22/6/2021 
Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 
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Tài liệu Báo cáo hoạt động Rà soát Hành lang pháp lý gắn với Chuyển đổi số trong 
Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam được xây dựng và phát triển trong khuôn khổ Chương 
trình Đổi mới Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) 
hỗ trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) phối hợp Tổng cục 
Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam. 
 


